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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI 
 

Luật số 41/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 
Luật Thi hành án hình sự  

 
(Tiếp theo Công báo số 575 + 576) 

 
Chương VI 

THI HÀNH ÁN PHẠT CẤM CƯ TRÚ, QUẢN CHẾ 
 

Mục 1 
THI HÀNH ÁN PHẠT CẤM CƯ TRÚ 

 

Điều 107. Thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú 

1. Hai tháng trước khi hết thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân có 
hình phạt bổ sung là cấm cư trú, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ 
trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự 
cấp quân khu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về nội dung quy định tại 
khoản 1 Điều 46 của Luật này cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
nơi người đó về cư trú và nơi người đó bị cấm cư trú, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
người đó về cư trú và nơi người đó bị cấm cư trú. 

2. Ngay sau khi phạm nhân có hình phạt bổ sung là cấm cư trú chấp hành xong 
án phạt tù, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp 
huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người đó chấp hành án phải 
gửi giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, bản sao bản án, bản sao quyết 
định thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người 
chấp hành án về cư trú.  

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các văn bản quy định 
tại khoản 2 Điều này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người 
chấp hành án về cư trú có trách nhiệm lập hồ sơ thi hành án phạt cấm cư trú và sao 
gửi các tài liệu cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú và 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án bị cấm cư trú. Hồ sơ bao gồm: 
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a) Bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật;  

b) Bản sao quyết định thi hành án phạt tù; 

c) Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù; 

d) Tài liệu khác có liên quan. 

4. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được các tài liệu quy định tại 
khoản 3 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú có 
trách nhiệm triệu tập người chấp hành án và yêu cầu cam kết việc chấp hành án, 
lập hồ sơ giám sát, giáo dục người chấp hành án. Hồ sơ bao gồm:  

a) Các tài liệu quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Cam kết của người chấp hành án; nhận xét về quá trình chấp hành án phạt 
cấm cư trú; 

c) Biên bản vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án (nếu có); 

d) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người chấp hành án (nếu có); 

đ) Quyết định của Tòa án về miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại (nếu có); 

e) Tài liệu khác có liên quan. 

5. Trước khi hết thời hạn cấm cư trú 03 ngày hoặc trong thời hạn 03 ngày kể từ 
ngày nhận được quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại, Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú bàn giao hồ sơ giám sát, giáo dục 
người chấp hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để cấp 
giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cấm cư trú. Giấy chứng nhận phải gửi 
cho người chấp hành án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú, 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án bị cấm cư trú, Tòa án đã ra quyết 
định thi hành án, Sở Tư pháp nơi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cấm cư trú có trụ sở. 

6. Trường hợp người chấp hành án chết, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 
chấp hành án cư trú thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
để thông báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án. Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được thông báo, Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải ra 
quyết định đình chỉ thi hành án và gửi cho cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện, Viện kiểm sát cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành 
án cư trú, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án bị cấm cư trú, Sở Tư 
pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở. 
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Điều 108. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 
chấp hành án về cư trú  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú có nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

a) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người chấp hành án; tạo điều 
kiện để họ lao động, học tập bình thường; 

b) Triệu tập người chấp hành án để thông báo thi hành bản án; phổ biến quyền 
và nghĩa vụ và những quy định có liên quan đến việc chấp hành án; 

c) Nhận xét bằng văn bản và lưu hồ sơ theo dõi về quá trình chấp hành án phạt 
cấm cư trú khi người đó chuyển nơi cư trú; 

d) Yêu cầu người chấp hành án cam kết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; 
có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

đ) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để đề nghị Tòa án 
có thẩm quyền xem xét việc miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại cho người 
chấp hành án; 

e) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi hành án. 

2. Công an cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, trực tiếp giúp Ủy ban nhân dân cấp 
xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 109. Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm cư trú  

1. Người chấp hành án phạt cấm cư trú có các quyền sau đây: 

a) Khi có lý do chính đáng và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
bị cấm cư trú thì người chấp hành án phạt cấm cư trú được đến địa phương đó; thời 
gian lưu trú do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến quyết định nhưng mỗi lần không 
quá 05 ngày;  

b) Khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì được Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi cư trú đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú theo quy định của 
Luật này. 

 2. Người chấp hành án phạt cấm cư trú có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Không được cư trú ở những nơi đã bị cấm cư trú, trừ trường hợp quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật; 
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c) Có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án 
cư trú. 

Điều 110. Thủ tục miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại 

1. Khi người chấp hành án phạt cấm cư trú có đủ điều kiện quy định tại 
khoản 6 Điều 62 của Bộ luật Hình sự, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp 
hành án cư trú báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ 
đề nghị Tòa án cùng cấp xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại, đồng thời 
sao gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Hồ sơ bao gồm:  

a) Bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; bản sao quyết 
định thi hành án; 

b) Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c) Văn bản đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; 

d) Đơn xin miễn chấp hành án của người bị cấm cư trú; 

đ) Tài liệu khác có liên quan. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 1 
Điều này, Chánh án Tòa án có thẩm quyền thành lập Hội đồng và tổ chức phiên 
họp để xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại. Thành phần 
Hội đồng gồm 03 Thẩm phán; phiên họp có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện 
kiểm sát cùng cấp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì thời 
hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung.  

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc miễn chấp 
hành thời hạn cấm cư trú còn lại, Tòa án phải gửi quyết định đó cho người chấp 
hành án, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Tòa án đã ra 
quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi người đó cư trú và nơi người đó bị cấm cư trú, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra 
quyết định miễn chấp hành án có trụ sở. 

Điều 111. Xử lý người chấp hành án phạt cấm cư trú vi phạm nghĩa vụ  

1. Trường hợp người chấp hành án đến lưu trú mà chưa được phép hoặc lưu trú 
quá thời hạn cho phép thì Trưởng Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử 
phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, buộc họ rời khỏi địa phương và thông 
báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú. 

2. Trường hợp người chấp hành án phạt cấm cư trú không chấp hành nghĩa vụ 
quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 109 của Luật này thì không được xem 
xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại. 
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Mục 2 
THI HÀNH ÁN PHẠT QUẢN CHẾ 

 

Điều 112. Thủ tục thi hành án phạt quản chế 

1. Hai tháng trước khi hết thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân có 
hình phạt bổ sung là quản chế, Giám thị trại giam có trách nhiệm thông báo bằng 
văn bản về nội dung quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này cho cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư 
trú để chấp hành án phạt quản chế. 

2. Khi phạm nhân có hình phạt bổ sung là quản chế chấp hành xong án phạt tù, 
trại giam phải giao người bị quản chế kèm theo bản sao bản án, bản sao quyết định 
thi hành án, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, nhận xét kết quả chấp 
hành án phạt tù và tài liệu có liên quan cho cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú. Cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp huyện phải giao ngay người đó cho Ủy ban nhân dân 
cấp xã để kiểm soát, giáo dục.  

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận người chấp hành án, cơ 
quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải lập hồ sơ thi hành án phạt quản 
chế và sao gửi các tài liệu cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án về 
cư trú. Hồ sơ bao gồm: 

a) Bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật;  

b) Bản sao quyết định thi hành án phạt tù; 

c) Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù;  

d) Biên bản giao người bị quản chế; 

đ) Tài liệu về quá trình chấp hành án phạt tù và tài liệu khác có liên quan. 

4. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được các tài liệu quy định tại khoản 3 
Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú có trách nhiệm 
triệu tập người chấp hành án và yêu cầu cam kết việc chấp hành án, lập hồ sơ kiểm 
soát, giáo dục người chấp hành án phạt quản chế. Hồ sơ bao gồm: 

a) Các tài liệu quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Cam kết của người chấp hành án phạt quản chế;  

c) Nhận xét về quá trình chấp hành án phạt quản chế;  
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d) Biên bản vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án (nếu có); 

đ) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người chấp hành án (nếu có); 

e) Quyết định của Tòa án về miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại (nếu có);  

g) Tài liệu khác có liên quan. 

5. Trước khi hết thời hạn quản chế 03 ngày hoặc trong thời hạn 03 ngày kể từ 
ngày nhận được quyết định của Tòa án về miễn chấp hành thời hạn quản chế còn 
lại, Ủy ban nhân dân cấp xã bàn giao hồ sơ kiểm soát, giáo dục cho cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp huyện để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án 
phạt quản chế. Giấy chứng nhận phải gửi cho người chấp hành án, Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi người đó cư trú, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư pháp 
nơi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận chấp 
hành xong án phạt quản chế có trụ sở. 

6. Trường hợp người chấp hành án chết, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 
chấp hành án cư trú thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
để thông báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án. Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được thông báo, Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải ra 
quyết định đình chỉ thi hành án và gửi cho cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện, Viện kiểm sát cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành 
án cư trú, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở. 

Điều 113. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 
chấp hành án phạt quản chế về cư trú  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú có nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

a) Tiếp nhận người chấp hành án và hồ sơ thi hành án phạt quản chế; tổ chức 
kiểm soát, giáo dục người chấp hành án; tạo điều kiện để họ lao động, học tập bình 
thường tại nơi bị quản chế; nhận xét bằng văn bản và lưu hồ sơ theo dõi về quá 
trình chấp hành án; 

b) Triệu tập người chấp hành án để thông báo thi hành bản án, phổ biến quyền 
và nghĩa vụ và những quy định có liên quan đến việc chấp hành án; 

c) Yêu cầu người chấp hành án cam kết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của 
mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật; triệu tập người bị quản chế trong trường hợp cần thiết; cấp giấy phép cho 
người chấp hành án đi khỏi nơi quản chế theo quy định tại Điều 115 của Luật này; 
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d) Định kỳ 03 tháng 01 lần nhận xét quá trình chấp hành án gửi cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp huyện; 

đ) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để đề nghị Tòa án 
có thẩm quyền xem xét việc miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại cho người 
chấp hành án; 

e) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi hành án. 

2. Công an cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, trực tiếp giúp Ủy ban nhân dân cấp 
xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 114. Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế  

1. Người chấp hành án có các quyền sau đây: 

a) Sinh sống cùng gia đình tại nơi quản chế; 

b) Lựa chọn việc làm thích hợp, trừ những ngành, nghề hoặc công việc mà 
người chấp hành án không được làm theo quy định của pháp luật; được hưởng 
thành quả lao động do mình làm ra; 

c) Tự do đi lại trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi quản chế; 

d) Được xét miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại theo quy định tại Điều 117 
của Luật này. 

2. Người chấp hành án có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chịu sự kiểm soát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã và nhân dân địa 
phương; không được tự ý rời khỏi nơi quản chế; 

b) Mỗi tháng một lần vào tuần đầu của tháng, trình diện và báo cáo với Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi quản chế việc chấp hành quy định về quản chế; 

c) Có mặt tại địa điểm quy định khi Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập, nếu 
vắng mặt phải có lý do chính đáng; 

d) Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật và quy định của chính quyền 
địa phương; tích cực lao động, học tập, cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội; 

đ) Trường hợp được phép đi khỏi nơi quản chế, người chấp hành án phạt quản 
chế phải khai báo tạm vắng; trình diện, xuất trình giấy phép, làm thủ tục đăng ký 
tạm trú, lưu trú với Công an cấp xã nơi đến theo quy định; trở về nơi quản chế 
đúng thời hạn và trình diện với Ủy ban nhân dân cấp xã.  
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Điều 115. Giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt quản chế đi 
khỏi nơi quản chế 

1. Trường hợp có lý do chính đáng, người chấp hành án có thể được cấp giấy 
phép đi khỏi nơi quản chế. Thẩm quyền cấp giấy phép như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế cấp giấy phép đi lại trong 
phạm vi cấp huyện nơi quản chế; 

b) Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy phép đi 
lại trong phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế; 

c) Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh cấp giấy phép đi 
ra ngoài phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế. 

2. Thời hạn người chấp hành án được phép đi khỏi nơi quản chế do người có 
thẩm quyền cấp giấy phép quyết định, nhưng mỗi lần không quá 10 ngày. Trường 
hợp người chấp hành án phải đi chữa bệnh thì thời gian đi khỏi nơi quản chế theo 
thời gian điều trị của cơ sở chữa bệnh. 

Điều 116. Xử lý người chấp hành án phạt quản chế vi phạm nghĩa vụ  

1. Trường hợp người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 2 
Điều 114 của Luật này thì Công an cấp xã lập biên bản vi phạm nghĩa vụ, lưu hồ 
sơ thi hành án.  

2. Người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế mà không có giấy 
phép hoặc vi phạm quy định ghi trong giấy phép nếu không có lý do chính đáng thì 
thời gian này không được tính vào thời hạn chấp hành án phạt quản chế. 

Người chấp hành án phạt quản chế vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 2 
Điều 114 của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi 
phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 117. Thủ tục miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại 

1. Khi người chấp hành án phạt quản chế có đủ điều kiện quy định tại khoản 6 
Điều 62 của Bộ luật Hình sự, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế báo cáo cơ 
quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ đề nghị Tòa án cùng cấp xét 
miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng 
cấp. Hồ sơ bao gồm:  

a) Bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; bản sao quyết 
định thi hành án phạt tù; 
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b) Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế; 

c) Văn bản đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; 

d) Đơn xin miễn chấp hành án của người chấp hành án phạt quản chế; 

đ) Tài liệu khác có liên quan. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 1 
Điều này, Chánh án Tòa án có thẩm quyền thành lập Hội đồng và tổ chức phiên 
họp để xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại. Thành phần Hội 
đồng gồm 03 Thẩm phán; phiên họp có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm 
sát cùng cấp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn 
mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung.  

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc miễn 
chấp hành thời hạn quản chế còn lại, Tòa án phải gửi quyết định đó cho người 
chấp hành án, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Tòa án 
đã ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp, Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi quản chế, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định miễn chấp 
hành án có trụ sở. 

 
Chương VII 

THI HÀNH ÁN PHẠT TRỤC XUẤT 
 

Điều 118. Quyết định thi hành án phạt trục xuất 

1. Trường hợp trục xuất là hình phạt chính hoặc là hình phạt bổ sung trong 
trường hợp hình phạt chính là phạt tiền thì Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết 
định thi hành án. Quyết định phải ghi rõ họ, tên, chức vụ người ra quyết định; bản 
án được thi hành; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người chấp hành 
án; hình phạt bổ sung; tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành.  

2. Trường hợp trục xuất là hình phạt bổ sung thì quyết định thi hành án phải 
ghi đầy đủ hình phạt chính và hình phạt bổ sung, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều này.  

Điều 119. Thông báo thi hành án phạt trục xuất 

1. Trường hợp ra quyết định thi hành án phạt trục xuất theo quy định tại 
khoản 1 Điều 118 của Luật này, Tòa án phải gửi ngay quyết định cho cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp tỉnh và Viện kiểm sát cùng cấp, Sở Tư pháp nơi 
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Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở. Cơ quan thi hành án hình sự Công 
an cấp tỉnh phải tống đạt quyết định thi hành án cho người chấp hành án và thông 
báo ngay cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh 
sự của nước mà người đó mang quốc tịch hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc 
tế mà người đó làm việc, cơ quan, tổ chức đã bảo lãnh người đó vào Việt Nam. 
Trường hợp người chấp hành án đang bị tạm giam thì phải gửi quyết định này 
cho trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đang tạm 
giam người đó để tống đạt cho người chấp hành án.  

2. Trường hợp phạm nhân có hình phạt bổ sung là trục xuất theo quy định tại 
khoản 2 Điều 118 của Luật này thì 02 tháng trước khi hết thời hạn chấp hành án 
phạt tù, Giám thị trại giam phải thông báo bằng văn bản cho phạm nhân đó và cơ 
quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi trại giam đóng. Cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp tỉnh phải thông báo cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan đại 
diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người đó mang quốc tịch hoặc cơ 
quan đại diện của tổ chức quốc tế mà người đó làm việc, cơ quan, tổ chức đã bảo 
lãnh người đó vào Việt Nam. 

Điều 120. Hồ sơ thi hành án phạt trục xuất 

1. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh lập hồ sơ thi hành án phạt 
trục xuất. 

2. Hồ sơ thi hành án phạt trục xuất bao gồm: 

a) Bản sao bản án có hiệu lực pháp luật; quyết định thi hành án phạt trục xuất 
hoặc bản sao quyết định thi hành án phạt tù trong trường hợp trục xuất là hình phạt 
bổ sung; 

b) Bản sao hộ chiếu hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu của người 
chấp hành án; 

c) Giấy tờ chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt, nghĩa vụ khác; 

d) Tài liệu khác có liên quan. 

Điều 121. Lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh 

1. Trong thời gian chờ xuất cảnh, người chấp hành án phải lưu trú tại nơi được 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh chỉ định.  

2. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh đưa người chấp hành án phạt 
trục xuất vào cơ sở lưu trú của Bộ Công an nếu thuộc một trong các trường hợp 
sau đây:  
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a) Không có nơi thường trú, tạm trú; 

b) Nhập cảnh trái phép hoặc phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt 
nghiêm trọng; 

c) Tự ý rời khỏi nơi lưu trú được chỉ định hoặc không chấp hành các biện pháp 
quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền; 

d) Có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ cho rằng người đó có thể thực 
hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian chờ xuất cảnh; 

đ) Có hành vi bỏ trốn, chuẩn bị bỏ trốn hoặc hành vi khác gây khó khăn cho 
việc thi hành án phạt trục xuất; 

e) Mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm; 

g) Tự nguyện xin vào cơ sở lưu trú. 

3. Thủ tục đưa người chấp hành án phạt trục xuất vào cơ sở lưu trú được thực 
hiện như sau: 

a) Trường hợp người chấp hành án đang tại ngoại thì cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp tỉnh phải áp giải người chấp hành án đến cơ sở lưu trú; 

b) Trường hợp người chấp hành án đang bị tạm giam thì sau khi nhận được 
quyết định thi hành án, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp 
huyện nơi tạm giam phải giao người chấp hành án cho cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp tỉnh để áp giải vào cơ sở lưu trú; 

c) Khi phạm nhân có hình phạt bổ sung là trục xuất chấp hành xong án phạt tù 
thì trại giam phải giao người chấp hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công 
an cấp tỉnh để áp giải vào cơ sở lưu trú.  

4. Trường hợp người chấp hành án chết trong thời gian chờ xuất cảnh thì cơ sở 
lưu trú hoặc nơi lưu trú được chỉ định phải báo ngay cho cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp tỉnh, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền để xác định 
nguyên nhân chết. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phải thông báo 
bằng văn bản hoặc bằng fax cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án phạt trục xuất, 
Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước 
mà người đó mang quốc tịch hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà người 
đó làm việc, cơ quan, tổ chức đã bảo lãnh người đó vào Việt Nam. Sau khi được cơ 
quan có thẩm quyền cho phép, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh có 
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trách nhiệm tổ chức mai táng. Trường hợp thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của 
người chết đề nghị được nhận tử thi, tro cốt về mai táng và tự chịu chi phí thì cơ 
quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh xem xét, giải quyết. 

5. Chính phủ quy định chi tiết chế độ ăn, ở, sinh hoạt, thăm gặp, khám bệnh, 
chữa bệnh đối với người chấp hành án phạt trục xuất trong thời gian lưu trú tại 
cơ sở lưu trú, chi phí mai táng đối với người chấp hành án phạt trục xuất chết tại 
cơ sở lưu trú. 

Điều 122. Giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt trục xuất 
bỏ trốn 

1. Trường hợp người chấp hành án bỏ trốn thì cơ sở lưu trú hoặc nơi lưu trú chỉ 
định phải lập biên bản và thông báo ngay cho cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp tỉnh nơi có cơ sở lưu trú hoặc nơi lưu trú chỉ định. Cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp tỉnh nhận được thông báo phải tổ chức truy bắt ngay. Trường hợp truy 
bắt không có kết quả thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày người chấp hành án bỏ 
trốn, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phải ra quyết định truy nã.  

2. Người chấp hành án bỏ trốn ra đầu thú thì cơ quan tiếp nhận lập biên bản và 
thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh đến nhận và đưa 
người đó vào cơ sở lưu trú. 

Điều 123. Thực hiện buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam 

1. Đến thời hạn người chấp hành án phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam, cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh 
có thẩm quyền tiến hành kiểm tra căn cước của người chấp hành án phạt trục xuất 
và áp giải người đó đến địa điểm xuất cảnh và buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. 
Người chấp hành án phạt trục xuất được mang theo tài sản hợp pháp của mình khi 
rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thi hành xong án 
phạt trục xuất, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phải thông báo việc 
thi hành án phạt trục xuất cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Viện kiểm sát 
cùng cấp, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.  

2. Tòa án đã ra quyết định thi hành án có thẩm quyền quyết định kéo dài thời 
hạn buộc phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với người chấp hành án thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: 

a) Đang ốm nặng, đang phải cấp cứu không thể đi lại được và được cơ quan y 
tế hoặc bệnh viện từ cấp tỉnh trở lên xác nhận; 
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b) Phải chấp hành bản án khác hoặc thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của 
pháp luật Việt Nam; 

c) Có lý do chính đáng khác chưa thể rời khỏi lãnh thổ Việt Nam được Thủ 
trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh xác nhận. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định kéo dài thời hạn 
buộc phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với người chấp hành án, Tòa án phải gửi 
quyết định đó cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi Tòa án đã ra 
quyết định thi hành án có trụ sở, Viện kiểm sát cùng cấp.  

Điều 124. Chi phí trục xuất  

Người chấp hành án phạt trục xuất phải chịu chi phí vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, 
tàu biển để rời khỏi lãnh thổ Việt Nam; trường hợp người chấp hành án phạt trục 
xuất không có khả năng tự chịu chi phí thì cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người đó mang quốc tịch hoặc cơ quan 
đại diện của tổ chức quốc tế mà người đó làm việc, cơ quan, tổ chức đã bảo lãnh 
người đó vào Việt Nam giải quyết kinh phí đưa người chấp hành án phạt trục xuất 
về nước; trường hợp đã yêu cầu mà cơ quan, tổ chức đó vẫn chưa giải quyết được 
kinh phí nhưng vì lý do an ninh quốc gia cần phải trục xuất ngay thì Thủ trưởng cơ 
quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh báo cáo cơ quan quản lý thi hành án 
hình sự thuộc Bộ Công an quyết định việc sử dụng ngân sách nhà nước chi trả vé 
máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu biển cho người chấp hành án phạt trục xuất. 

 
Chương VIII 

THI HÀNH ÁN PHẠT TƯỚC MỘT SỐ QUYỀN CÔNG DÂN 

 

Điều 125. Thủ tục thi hành án phạt tước một số quyền công dân 

1. Hai tháng trước khi hết thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân có 
hình phạt bổ sung là tước một số quyền công dân, Giám thị trại giam, Giám thị trại 
tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong trường 
hợp phạm nhân chấp hành án tại cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về nội dung quy định tại khoản 1 Điều 46 
của Luật này cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Sở Tư pháp nơi người đó về cư trú.  



 
 CÔNG BÁO/Số 577 + 578/Ngày 21-7-2019 15 
 

2. Ngay sau khi phạm nhân có hình phạt bổ sung là tước một số quyền công 
dân chấp hành xong án phạt tù, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người đó 
chấp hành án phải gửi giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, bản sao bản án, 
bản sao quyết định thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
nơi người chấp hành án về cư trú.  

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các văn bản quy định 
tại khoản 2 Điều này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người 
chấp hành án về cư trú có trách nhiệm lập hồ sơ thi hành án phạt tước một số 
quyền công dân và thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 
đó về cư trú. Hồ sơ bao gồm: 

a) Bản sao bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật; bản sao quyết định thi 
hành án phạt tù; 

b) Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù; 

c) Tài liệu khác có liên quan.  

4. Trường hợp người chấp hành án phạt tước một số quyền công dân là người 
được hưởng án treo thì sau khi nhận được bản án, quyết định thi hành án do Tòa án 
ra quyết định thi hành án gửi, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập 
hồ sơ và thông báo cho cơ quan nơi người chấp hành án làm việc, Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi người đó cư trú.  

5. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người bị tước một số 
quyền công dân về cư trú có nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện thi hành 
án phạt tước một số quyền công dân theo bản án của Tòa án; cung cấp danh 
sách người bị tước một số quyền công dân khi có đề nghị của cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền.  

Khi hết thời hạn chấp hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
phải cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tước một số quyền công dân. 
Giấy chứng nhận phải gửi cho người chấp hành án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
người đó cư trú, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư pháp nơi cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt 
có trụ sở. 

6. Trường hợp người chấp hành án chết, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 
chấp hành án cư trú thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
để thông báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án. Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được thông báo, Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải ra 
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quyết định đình chỉ thi hành án và gửi cho cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện, Viện kiểm sát cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành 
án cư trú, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở. 

Điều 126. Tước quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước 

Trong thời gian bị tước quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước, 
người chấp hành án không được tham gia ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực 
nhà nước. 

Điều 127. Tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước 

1. Trong thời gian bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước, người chấp 
hành án không được dự tuyển hoặc tiếp tục làm việc trong cơ quan nhà nước. 

2. Trường hợp người chấp hành án đang là cán bộ, công chức, viên chức trong 
cơ quan nhà nước mà bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước thì cơ quan 
nơi người đó làm việc phải ra quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra 
quyết định buộc thôi việc hoặc đình chỉ công tác trong thời hạn bị tước quyền làm 
việc trong cơ quan nhà nước đối với người đó. 

Điều 128. Tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân 

1. Trong thời gian bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân, 
người chấp hành án không được đăng ký nghĩa vụ quân sự, dự tuyển hoặc tiếp tục 
làm công chức, viên chức, công nhân quốc phòng trong Quân đội nhân dân, dự 
tuyển hoặc tiếp tục phục vụ trong Công an nhân dân. 

 2. Trường hợp người chấp hành án đang là quân nhân, công chức, viên 
chức, công nhân quốc phòng trong Quân đội nhân dân hoặc đang phục vụ trong 
cơ quan, đơn vị Công an nhân dân mà bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ 
trang nhân dân thì cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc phải ra quyết định 
hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định buộc người đó ra khỏi lực 
lượng vũ trang nhân dân. 

 
Chương IX 

THI HÀNH ÁN PHẠT CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, 
CẤM HÀNH NGHỀ HOẶC LÀM CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH 

 
Điều 129. Thủ tục thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định 
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1. Hai tháng trước khi hết thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân có 
hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành 
án hình sự Công an cấp tỉnh nơi người đó đang chấp hành án phạt tù phải thông 
báo bằng văn bản về việc thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành 
án hình sự Công an cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi người đó về 
cư trú, cơ quan thi hành án hình sự và Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi có 
đơn vị quân đội người đó làm việc.  

2. Ngay sau khi phạm nhân có hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định chấp hành xong án phạt tù, trại giam, 
trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phải gửi giấy chứng 
nhận chấp hành xong án phạt tù, bản sao bản án, bản sao quyết định thi hành án 
cho Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Viện kiểm sát 
nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án về cư trú, cơ quan thi hành án hình sự 
và Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi có đơn vị quân đội người đó làm việc.  

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các văn bản quy định 
tại khoản 2 Điều này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi 
hành án hình sự cấp quân khu lập hồ sơ thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định và thông báo cho Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi người chấp hành án cư trú, đơn vị quân đội nơi người đó làm việc. 
Hồ sơ bao gồm: 

a) Bản sao bản án có hiệu lực pháp luật; bản sao quyết định thi hành án phạt tù; 

b) Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù; 

c) Tài liệu khác có liên quan.  

4. Trường hợp người có hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định phải chấp hành hình phạt chính là cảnh 
cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo thì thời hạn 
bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định kể từ 
ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Tòa án ra quyết định thi hành án phải gửi bản 
án, quyết định thi hành án cho Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi người đó cư trú, cơ quan thi 
hành án hình sự và Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi có đơn vị người đó 
làm việc. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án 
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hình sự cấp quân khu nhận được quyết định thi hành án phải lập hồ sơ và thông 
báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội nơi người chấp hành án cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định làm việc, Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi người đó cư trú.  

5. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình 
sự cấp quân khu có nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc thi hành án phạt cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo bản án của 
Tòa án. Trong thời gian chấp hành án, nếu phát hiện người chấp hành án đảm 
nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc bị cấm thì cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thông báo 
cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để buộc người đó nghiêm chỉnh 
chấp hành bản án. 

6. Khi hết thời hạn chấp hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp 
huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu cấp giấy chứng nhận đã chấp 
hành xong án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định. Giấy chứng nhận phải gửi cho người chấp hành án, Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi người đó cư trú, cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội nơi người đó làm 
việc, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư pháp nơi cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận có trụ sở. 

7. Trường hợp người chấp hành án chết, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó 
cư trú, đơn vị quân đội nơi người đó làm việc thông báo cho cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để thông 
báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được thông báo, Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải ra quyết 
định đình chỉ thi hành án và gửi cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp 
huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Viện kiểm sát cùng cấp, Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú, đơn vị quân đội nơi người chấp 
hành án làm việc, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở. 

Điều 130. Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định  

1. Báo cáo về chức vụ, nghề hoặc công việc bị cấm đảm nhiệm cho cơ quan, tổ 
chức nơi người đó làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. 
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2. Không được tiếp tục hoặc phải từ chối đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định đã bị cấm. 

3. Không được ứng cử vào chức vụ đã bị cấm. 

4. Trường hợp không còn làm việc trong cơ quan, tổ chức hoặc thay đổi nơi 
làm việc phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. 

5. Có mặt khi cơ quan có thẩm quyền triệu tập liên quan đến việc chấp hành án 
của mình. 

Điều 131. Trách nhiệm thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định  

1. Cơ quan, tổ chức nơi người chấp hành án làm việc có trách nhiệm sau đây:  

a) Ra quyết định cách chức hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định cách 
chức người chấp hành án khỏi chức vụ bị cấm đảm nhiệm và thông báo công khai 
trong cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc;  

b) Không được đề cử, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí người chấp hành án vào chức 
vụ, công việc, nghề bị cấm; 

c) Báo cáo kết quả thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp 
huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; 

d) Thông báo cho cơ quan, tổ chức nơi người chấp hành án được chuyển đến 
làm việc về việc người đó đang chấp hành án; cơ quan, tổ chức nơi người chấp 
hành án chuyển đến có trách nhiệm thực hiện các quy định tại các điểm a, b và c 
khoản này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú có trách nhiệm 
sau đây: 

a) Thông báo công khai bản án tại nơi người chấp hành án về cư trú; 

b) Báo cáo kết quả thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện;  

c) Trường hợp người chấp hành án chuyển đến nơi cư trú mới phải thông báo 
cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chuyển đến về việc người đó đang chấp hành án. 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chuyển đến có trách nhiệm thực hiện quy 
định tại điểm a và điểm b khoản này. 
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Chương X 
THI HÀNH BIỆN PHÁP TƯ PHÁP 

 
Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THI HÀNH BIỆN PHÁP TƯ PHÁP 

 

Điều 132. Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp 

1. Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bao gồm: 

a) Quyết định của Tòa án, Viện kiểm sát về áp dụng biện pháp tư pháp bắt 
buộc chữa bệnh; 

b) Bản án, quyết định của Tòa án về áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại 
trường giáo dưỡng. 

2. Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp phải ghi rõ tên cơ quan, họ, tên, chức 
vụ người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người chấp 
hành biện pháp tư pháp; tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành.  

 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, cơ quan ra quyết 
định phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau đây:  

a) Người chấp hành biện pháp tư pháp, người đại diện của người đó; 

b) Viện kiểm sát cùng cấp trong trường hợp Tòa án ra quyết định; 

c) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành biện 
pháp tư pháp cư trú; 

d) Cơ sở chữa bệnh tâm thần trong trường hợp bắt buộc chữa bệnh; 

đ) Cơ quan đề nghị Tòa án, Viện kiểm sát áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc 
chữa bệnh. 

Điều 133. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thi hành biện pháp tư pháp 

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao nhiệm vụ bắt buộc chữa bệnh tâm 
thần có nhiệm vụ thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị áp dụng biện 
pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh. 

2. Trường giáo dưỡng có nhiệm vụ thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại 
trường giáo dưỡng. 
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Điều 134. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong thi hành biện 
pháp tư pháp  

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong việc áp dụng và thi hành các 
biện pháp tư pháp được thực hiện theo quy định tại Chương này.  

 2. Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành biện pháp tư pháp theo quy định của 
Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 135. Bảo đảm điều kiện thi hành các biện pháp tư pháp  

1. Nhà nước bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để thi hành các 
biện pháp tư pháp. 

2. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình tham gia 
vào việc giáo dục người phải chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng. 

 
Mục 2 

THI HÀNH BIỆN PHÁP TƯ PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH 

 

Điều 136. Thẩm quyền đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa 
bệnh, hồ sơ đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh 

1. Thẩm quyền đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh được 
quy định như sau: 

a) Cơ quan đang thụ lý giải quyết vụ án trong giai đoạn điều tra có quyền đề 
nghị Viện kiểm sát cùng cấp; 

b) Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh 
trong giai đoạn thi hành án có quyền đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án 
quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân chấp hành án.  

2. Cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh có trách 
nhiệm lập hồ sơ đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh. Hồ sơ bao gồm: 

a) Quyết định của Viện kiểm sát hoặc Tòa án về áp dụng biện pháp tư pháp bắt 
buộc chữa bệnh;  

b) Kết luận của Hội đồng giám định pháp y tâm thần; 



 
22 CÔNG BÁO/Số 577 + 578/Ngày 21-7-2019 
  

c) Lý lịch cá nhân của người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; 

d) Tài liệu khác có liên quan. 

3. Trường hợp Viện kiểm sát, Tòa án tự mình quyết định áp dụng biện pháp tư 
pháp bắt buộc chữa bệnh thì Viện kiểm sát, Tòa án đã ra quyết định có trách nhiệm 
lập hồ sơ và đề nghị cơ quan đang thụ lý giải quyết vụ án trong giai đoạn điều tra 
hoặc trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
trong giai đoạn thi hành án đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh. 

Điều 137. Đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh 

1. Ngay sau khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc 
chữa bệnh, cơ quan đang giải quyết vụ án trong giai đoạn điều tra hoặc trại giam, 
trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trong giai đoạn thi 
hành án có nhiệm vụ giao người bị bắt buộc chữa bệnh và hồ sơ kèm theo cho cơ 
sở chữa bệnh tâm thần được chỉ định theo quyết định của Viện kiểm sát hoặc 
quyết định của Tòa án, đồng thời sao gửi quyết định áp dụng biện pháp tư pháp 
bắt buộc chữa bệnh cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng. 

2. Cơ sở chữa bệnh tâm thần được Viện kiểm sát hoặc Tòa án chỉ định có trách 
nhiệm tiếp nhận người bị bắt buộc chữa bệnh và hồ sơ kèm theo, lập biên bản giao 
nhận. Cơ quan có trách nhiệm đưa người vào cơ sở chữa bệnh tâm thần phải thông 
báo cho gia đình hoặc thân nhân của người bị bắt buộc chữa bệnh về nơi người đó 
đang chữa bệnh. 

Điều 138. Tổ chức điều trị cho người bị bắt buộc chữa bệnh  

1. Cơ sở chữa bệnh tâm thần có trách nhiệm quản lý, tổ chức điều trị bệnh cho 
người bị bắt buộc chữa bệnh và không được phân biệt đối xử.  

2. Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, thân nhân của người bị bắt buộc chữa 
bệnh được gặp và phối hợp chăm sóc người bị bắt buộc chữa bệnh và phải chấp 
hành đúng quy định về thăm gặp, chăm sóc của cơ sở chữa bệnh tâm thần. 

3. Trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh bỏ trốn, cơ sở chữa bệnh tâm thần 
phải lập biên bản và thông báo ngay cho cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp tư 
pháp bắt buộc chữa bệnh và gia đình của người đó biết để phối hợp truy tìm, đưa 
người đó trở lại cơ sở chữa bệnh tâm thần. 

4. Kinh phí điều trị do cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc 
chữa bệnh hoặc Viện kiểm sát, Tòa án tự mình quyết định áp dụng biện pháp tư 
pháp bắt buộc chữa bệnh chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước.  
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Điều 139. Đình chỉ thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh 
1. Khi người bị bắt buộc chữa bệnh đã khỏi bệnh, thủ trưởng cơ sở chữa bệnh 

tâm thần thông báo cho cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa 
bệnh để yêu cầu Hội đồng giám định y khoa tiến hành giám định về tình trạng 
bệnh của người đó. 

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa về việc người đó đã khỏi 
bệnh, cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đề nghị Tòa 
án hoặc Viện kiểm sát đã ra quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa 
bệnh ra quyết định đình chỉ việc thi hành biện pháp này. 

2. Tòa án hoặc Viện kiểm sát đã ra quyết định đình chỉ thi hành biện pháp tư 
pháp bắt buộc chữa bệnh có trách nhiệm gửi quyết định cho cơ quan đề nghị áp 
dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh để thông báo cho cơ sở chữa bệnh tâm 
thần và thân nhân của người đó.  

3. Sau khi nhận được quyết định đình chỉ, cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp 
tư pháp bắt buộc chữa bệnh phải đến nhận người bị bắt buộc chữa bệnh. Việc giao 
nhận phải lập biên bản, trong đó ghi rõ thời gian chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh 
tâm thần. 

Điều 140. Giải quyết trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh chết 

1. Trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh chết, thủ trưởng cơ sở chữa bệnh 
tâm thần phải báo ngay cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền để xác 
định nguyên nhân chết, thông báo cho thân nhân của người chết, cơ quan quy định 
tại khoản 1 và khoản 3 Điều 136 của Luật này.  

2. Sau khi được cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có thẩm quyền cho phép, cơ 
sở chữa bệnh tâm thần có trách nhiệm mai táng. Kinh phí cho việc mai táng do 
ngân sách nhà nước cấp. Trường hợp thân nhân của người chết đề nghị nhận tử thi 
để mai táng và tự chịu chi phí thì cơ sở chữa bệnh tâm thần giao cho họ thực hiện. 
Việc tổ chức mai táng phải bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường. 

 
Mục 3 

THI HÀNH BIỆN PHÁP TƯ PHÁP 
GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG 

 

Điều 141. Thủ tục thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng  

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra bản án, quyết định áp dụng 
biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, Tòa án phải gửi bản án, quyết 
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định cho người đó, người đại diện của người đó và cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện nơi người dưới 18 tuổi cư trú.  

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định 
của Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người dưới 18 tuổi 
cư trú phải báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an để ra 
quyết định đưa người dưới 18 tuổi vào trường giáo dưỡng.  

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc 
Bộ Công an ra quyết định đưa người dưới 18 tuổi vào trường giáo dưỡng và gửi 
cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.  

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của cơ 
quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện phải lập hồ sơ và bàn giao người dưới 18 tuổi vào trường giáo 
dưỡng. Hồ sơ bao gồm: 

a) Bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; 

b) Quyết định đưa người dưới 18 tuổi vào trường giáo dưỡng; 

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

d) Danh bản; 

đ) Tài liệu khác có liên quan. 

5. Khi tiếp nhận người phải chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng (sau đây gọi là học sinh), Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải kiểm tra 
hồ sơ và lập biên bản giao nhận, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận học sinh, Hiệu trưởng trường giáo 
dưỡng phải thông báo việc đã tiếp nhận học sinh cho người đại diện của người đó. 

Điều 142. Hoãn, tạm đình chỉ chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại 
trường giáo dưỡng 

1. Người dưới 18 tuổi có thể được hoãn chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục 
tại trường giáo dưỡng trong trường hợp sau đây: 

a) Bị bệnh nặng, đang cấp cứu hoặc vì lý do sức khỏe khác mà không thể đi lại 
được và được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận; 

b) Có lý do chính đáng khác được Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện xác nhận. 
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2. Đối với trường hợp hoãn chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có nhiệm vụ làm thủ 
tục đề nghị Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng xem xét, quyết định hoãn. Hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị của người phải chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại 
trường giáo dưỡng hoặc của người đại diện của họ;  

b) Kết luận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên về tình trạng bệnh của người 
phải chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; 

c) Giấy bảo lãnh của người đại diện của người phải chấp hành biện pháp tư 
pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, có xác nhận của chính quyền địa phương. 

3. Trường hợp học sinh trường giáo dưỡng bị bệnh nặng thì Hiệu trưởng 
trường giáo dưỡng lập hồ sơ và có văn bản đề nghị Tòa án cấp huyện nơi có trường 
giáo dưỡng xem xét, quyết định tạm đình chỉ. Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ thực hiện 
theo quy định tại khoản 2 Điều này.  

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Chánh 
án Tòa án cấp huyện phải xem xét, quyết định.  

5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc hoãn, 
tạm đình chỉ chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, Tòa 
án đã ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ 
quan sau đây: 

a) Người phải chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, 
người đại diện của người đó; 

b) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đã đề nghị áp dụng biện 
pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; 

c) Viện kiểm sát cùng cấp;  

d) Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng 
trong trường hợp tạm đình chỉ. 

6. Khi không còn lý do hoãn, tạm đình chỉ, cơ quan thi hành án hình sự Công 
an cấp huyện nơi người bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo 
dưỡng cư trú phải thông báo cho Tòa án đã ra quyết định và đưa người đó vào 
trường giáo dưỡng.  
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 Điều 143. Giải quyết trường hợp người phải chấp hành biện pháp tư 
pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng bỏ trốn 

1. Trường hợp người đã có quyết định áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại 
trường giáo dưỡng bỏ trốn thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi 
người đó cư trú phải ra quyết định truy tìm, đưa người đó vào trường giáo dưỡng 
và báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an. 

2. Khi phát hiện người phải chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng bỏ trốn đang bị truy tìm thì cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách 
nhiệm báo cho cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc bắt giữ 
và đưa đến các cơ quan này. Khi tiếp nhận, lưu giữ người đó, cơ quan công an phải 
lập biên bản và đưa ngay họ vào trường giáo dưỡng. 

Điều 144. Chế độ quản lý học sinh  

1. Học sinh phải chịu sự giám sát, quản lý của cán bộ, giáo viên trường giáo 
dưỡng và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của nhà trường.  

2. Căn cứ vào độ tuổi, giới tính, sức khỏe, trình độ học vấn, tính chất và mức 
độ vi phạm, trường giáo dưỡng bố trí học sinh thành các đội, lớp, tổ, nhóm và phân 
công giáo viên trực tiếp phụ trách. 

3. Trường hợp học sinh bỏ trốn thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng ra quyết 
định và tổ chức truy tìm. Thời gian học sinh bỏ trốn không được tính vào thời hạn 
chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Khi bắt giữ mà học 
sinh có hành vi chống đối thì được áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết theo quy 
định của pháp luật. Ủy ban nhân dân và cơ quan công an các cấp có trách nhiệm 
phối hợp trong việc truy tìm, bắt giữ học sinh bỏ trốn. Khi phát hiện người bị truy 
tìm, người phát hiện có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan công an, Ủy ban nhân 
dân nơi gần nhất hoặc bắt giữ và đưa đến các cơ quan này. 

Khi bắt được người bỏ trốn hoặc nhận bàn giao người đó, cơ quan công an 
phải lập biên bản, lấy lời khai, lưu giữ và quản lý người bỏ trốn, thông báo ngay 
cho trường giáo dưỡng đã ra quyết định truy tìm. Khi nhận được thông báo, trường 
giáo dưỡng đã ra quyết định truy tìm phải cử người đến ngay để nhận và đưa học 
sinh bỏ trốn về trường giáo dưỡng. Việc giao, nhận học sinh bỏ trốn phải lập biên 
bản. Thời gian lưu giữ được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp giáo 
dục tại trường giáo dưỡng. 
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Điều 145. Thực hiện lệnh trích xuất học sinh  

1. Khi có văn bản yêu cầu của cơ quan, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền 
về việc trích xuất học sinh thì cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công 
an ra lệnh trích xuất. 

2. Trường hợp cần trích xuất học sinh phục vụ yêu cầu giáo dục hoặc khám 
bệnh, chữa bệnh thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng ra lệnh trích xuất. 

3. Nội dung lệnh trích xuất thực hiện theo quy định khoản 4 Điều 40 của 
Luật này. 

4. Cơ quan yêu cầu trích xuất chịu trách nhiệm đưa và trả học sinh được trích 
xuất đến trường giáo dưỡng đúng thời gian đã ghi trong lệnh trích xuất; khi giao 
nhận phải lập biên bản. Chi phí cho việc đi lại, ăn, ở của học sinh được trích xuất 
do ngân sách nhà nước bảo đảm, trừ trường hợp học sinh được đưa về gia đình 
chữa bệnh quy định tại khoản 2 Điều 151 của Luật này. 

Thời gian trích xuất được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp giáo 
dục tại trường giáo dưỡng. 

Điều 146. Chế độ học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học nghề, lao động 

1. Học sinh ở trường giáo dưỡng được học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, 
học nghề theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

Đối với học sinh chưa đạt trình độ phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở 
thì việc học văn hóa là bắt buộc. Đối với học sinh khác thì tùy khả năng, điều kiện 
thực tế mà tổ chức cho họ học tập phù hợp.  

2. Ngoài giờ học tập, học sinh phải tham gia lao động do trường tổ chức. 
Trường giáo dưỡng có trách nhiệm sắp xếp công việc phù hợp với lứa tuổi và sức 
khỏe của học sinh để bảo đảm sự phát triển bình thường về thể chất; không bố trí 
những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại. 

Thời gian lao động của học sinh không được nhiều hơn thời gian học tập. Thời 
gian học tập và lao động không quá 07 giờ trong 01 ngày và không quá 35 giờ 
trong 01 tuần.  

Kết quả lao động của học sinh được sử dụng phục vụ sinh hoạt, học tập và bổ 
sung vào quỹ hòa nhập cộng đồng, quỹ khen thưởng của học sinh. 
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3. Học sinh được nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của 
pháp luật. 

4. Kinh phí mua sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh do ngân sách nhà 
nước cấp. 

Điều 147. Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh và tổ chức thi 

1. Trường giáo dưỡng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học 
sinh và tổ chức thi học kỳ, kết thúc năm học, chuyển cấp, thi tuyển chọn học sinh 
giỏi hoặc hình thức thi khác. 

2. Sổ điểm, học bạ, hồ sơ và các biểu mẫu liên quan đến việc học tập của học 
sinh phải theo mẫu thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Chứng chỉ học văn hóa, học nghề do trường giáo dưỡng cấp cho học sinh có 
giá trị như chứng chỉ của cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 148. Chế độ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí 

Ngoài giờ học văn hóa, học nghề, lao động, học sinh được tham gia các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình và các 
hoạt động vui chơi giải trí khác do trường giáo dưỡng tổ chức. 

Điều 149. Chế độ ăn, mặc của học sinh  

1. Học sinh được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau xanh, thịt, cá, 
đường, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, muối, chất đốt.  

Ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật, học sinh được ăn thêm nhưng mức ăn 
không quá 05 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.  

Học sinh được bảo đảm ăn, uống hợp vệ sinh. Chế độ ăn đối với học sinh ốm 
đau, bệnh tật, thương tích do y sỹ hoặc bác sỹ chỉ định.  

2. Hằng năm, học sinh được cấp quần áo, chăn, chiếu, màn và các đồ dùng 
sinh hoạt khác; học sinh nữ được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho vệ sinh cá nhân. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 150. Chế độ ở và đồ dùng sinh hoạt của học sinh  

1. Căn cứ vào giới tính, độ tuổi, đặc điểm nhân thân, tính chất, mức độ phạm 
tội của học sinh, trường sắp xếp chỗ ở, sinh hoạt phù hợp trong các buồng tập thể. 
Buồng ở phải bảo đảm thoáng mát về mùa hè, kín gió về mùa đông, hợp vệ sinh 
môi trường. Diện tích chỗ nằm tối thiểu cho mỗi học sinh là 2,5 m2. 
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2. Học sinh được bố trí giường hoặc sàn nằm có chiếu trải và được phép sử 
dụng đồ dùng sinh hoạt cá nhân của mình, trừ những đồ vật bị cấm sử dụng trong 
trường giáo dưỡng. Đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của học sinh được trường cho 
mượn hoặc cấp. 

Điều 151. Chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng 

1. Học sinh được khám sức khỏe định kỳ; trường hợp học sinh bị ốm đau, 
bệnh tật, thương tích được điều trị tại cơ sở y tế của trường giáo dưỡng; trường 
hợp ốm đau, bệnh tật, thương tích nặng vượt quá khả năng điều trị của trường 
thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định đưa họ đến điều trị tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh do trường 
giáo dưỡng chi trả. 

2. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều này do ngân sách 
nhà nước cấp. Kinh phí tổ chức cai nghiện ma túy, điều trị HIV/AIDS cho học sinh 
theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp học sinh được nghỉ học để đưa về gia 
đình chữa bệnh thì gia đình học sinh phải chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 152. Thủ tục giải quyết trường hợp học sinh chết 

Trường hợp học sinh chết, Hiệu trưởng phải báo ngay cho cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi có trường giáo dưỡng để xác định nguyên 
nhân chết; đồng thời phải báo ngay cho thân nhân của người chết biết.  

Sau khi được cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cho phép mai táng, trường giáo 
dưỡng có trách nhiệm tổ chức mai táng, báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình 
sự thuộc Bộ Công an và thông báo cho Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp 
tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Kinh phí cho việc mai táng do ngân sách 
nhà nước cấp. Trường hợp thân nhân của người chết đề nghị nhận tử thi để mai 
táng và tự chịu chi phí thì trường giáo dưỡng giao cho thân nhân của người chết 
thực hiện. Việc tổ chức mai táng phải bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường. 

Điều 153. Chế độ gặp thân nhân, liên lạc, nhận quà của học sinh trường 
giáo dưỡng 

1. Học sinh được gặp thân nhân tại nơi tiếp đón của trường giáo dưỡng và phải 
chấp hành đúng quy định về thăm gặp. 
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2. Học sinh được gửi và nhận thư, nhận quà là tiền, đồ vật, trừ rượu, bia, thuốc 
lá, các chất kích thích khác, đồ vật và các loại văn hóa phẩm thuộc danh mục cấm. 
Trường giáo dưỡng có trách nhiệm kiểm tra thư, quà trước khi học sinh gửi hoặc 
nhận. Học sinh có tiền hoặc giấy tờ có giá thì phải gửi trường giáo dưỡng để quản 
lý và sử dụng theo quy định của trường giáo dưỡng. 

Điều 154. Chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp tư pháp 
giáo dục tại trường giáo dưỡng 

Học sinh đã chấp hành được một phần hai thời hạn chấp hành biện pháp tư 
pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, tích cực học tập, tu dưỡng và chấp hành tốt 
nội quy của trường thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng đề nghị Tòa án nhân dân 
cấp huyện nơi có trường xem xét, quyết định chấm dứt trước thời hạn việc chấp 
hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Tòa án đã ra quyết định 
chấm dứt trước thời hạn phải gửi quyết định đó cho học sinh, trường giáo dưỡng, 
Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, 
Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, 
người đại diện của học sinh. Ngay sau khi nhận được quyết định, Hiệu trưởng 
trường giáo dưỡng phải làm thủ tục cho học sinh ra trường. 

Điều 155. Khen thưởng, xử lý vi phạm đối với học sinh  

1. Học sinh chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy của trường giáo dưỡng, 
có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên hoặc lập công thì được Hiệu trưởng quyết 
định khen thưởng bằng một hoặc một số hình thức sau đây: 

a) Biểu dương, tặng giấy khen, tặng quà; 

b) Cho đi tham quan do trường giáo dưỡng tổ chức. 

2. Học sinh vi phạm kỷ luật học tập, lao động hoặc có hành vi khác vi phạm 
nội quy của trường giáo dưỡng, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà Hiệu 
trưởng quyết định xử lý bằng một trong các hình thức sau đây: 

a) Khiển trách; 

b) Cảnh cáo; 

c) Giáo dục cá biệt tại phòng riêng không quá 05 ngày; 

Học sinh bị giáo dục cá biệt phải làm bản kiểm điểm và tự kiểm điểm trước tổ 
hoặc lớp. 

3. Quyết định khen thưởng hoặc xử lý vi phạm được lưu vào hồ sơ học sinh. 
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Điều 156. Thủ tục cho học sinh ra trường 

1. Hai tháng trước khi học sinh hết thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp giáo 
dục tại trường giáo dưỡng, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải thông báo bằng 
văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú và gia đình họ biết 
ngày ra trường. 

2. Vào ngày cuối cùng của thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại 
trường giáo dưỡng, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải cấp giấy chứng nhận đã 
chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng cho học sinh ra 
trường và gửi giấy chứng nhận này cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc 
Bộ Công an, Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại 
trường giáo dưỡng và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú. 

3. Học sinh khi ra trường phải trả lại đồ dùng được trường cho mượn; được 
nhận lại tiền, giấy tờ có giá, tài sản và đồ vật gửi trường quản lý, các chứng chỉ học 
văn hóa, học nghề; được cấp tiền tàu xe, tiền ăn trong thời gian đi đường trở về nơi 
cư trú. Trường hợp hết thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng mà học sinh vẫn chưa tiến bộ thì Hiệu trưởng phải có bản nhận xét 
riêng và kiến nghị các biện pháp giáo dục tiếp theo gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ 
quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó về cư trú. 

4. Đối với học sinh đã chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng mà không rõ cha, mẹ, nơi cư trú thì trường có trách nhiệm liên hệ với 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trường để đề nghị giúp đỡ, sắp xếp chỗ ăn, ở và tạo 
việc làm, học tập. 

5. Đối với học sinh dưới 16 tuổi hoặc bị ốm đau, bệnh tật đến ngày được ra 
trường mà không có thân nhân đến đón thì trường giáo dưỡng phải cử người đưa 
về giao cho gia đình hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú.  

6. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra trường, học sinh đã chấp hành xong 
biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng phải trình báo Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi về cư trú. 

Điều 157. Chi phí tổ chức thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng 

1. Chi phí tổ chức thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng 
do ngân sách nhà nước cấp. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an 
có trách nhiệm xây dựng dự toán ngân sách hằng năm chi cho việc thi hành biện 
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pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, tổng hợp vào dự toán ngân sách hằng 
năm của cơ quan mình để Bộ Công an gửi Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm 
quyền quyết định.  

2. Trường giáo dưỡng được tiếp nhận sự giúp đỡ về vật chất của Ủy ban nhân 
dân địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, cá nhân và tổ chức nước 
ngoài để tổ chức dạy văn hóa, giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề, mua sắm đồ 
dùng học tập và sinh hoạt cho học sinh. 

 
Chương XI 

THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI 
 

Điều 158. Cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành án 
1. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự 

cấp quân khu thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp quy định tại các điều 78, 79, 
80, 81 và điểm b, điểm c khoản 1 Điều 82 của Bộ luật Hình sự theo quy định của 
Luật này.  

2. Cơ quan thi hành án dân sự thi hành hình phạt tiền quy định tại Điều 77, 
biện pháp tư pháp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 82 của Bộ luật Hình sự theo 
quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.  

Điều 159. Quyết định thi hành án 
1. Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ, tên, chức vụ người ra quyết định; bản 

án, quyết định được thi hành; cơ quan thi hành án hình sự; tên, địa chỉ, mã số 
doanh nghiệp, mã số thuế; hình phạt chính, hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp; 
thời hạn chấp hành án. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án, 
Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định thi hành án cho các cơ quan, tổ 
chức sau đây:  

a) Pháp nhân thương mại chấp hành án; 
b) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình 

sự cấp quân khu;  
c) Viện kiểm sát cùng cấp; 
d) Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở; 
đ) Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
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Điều 160. Thủ tục thi hành án 

1. Pháp nhân thương mại chấp hành án thực hiện các thủ tục sau đây: 

a) Khi được cơ quan thi hành án hình sự triệu tập để thông báo, yêu cầu thi 
hành hình phạt, biện pháp tư pháp, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân 
thương mại phải có mặt, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại 
khách quan; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thi hành 
án, pháp nhân thương mại phải công bố quyết định đó trên trang thông tin điện tử, 
ấn phẩm của pháp nhân thương mại và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa 
điểm kinh doanh của pháp nhân thương mại trong thời gian chấp hành án; thông 
báo việc chấp hành hình phạt, biện pháp tư pháp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan;  

c) Pháp nhân thương mại bị đình chỉ hoạt động có thời hạn phải tạm dừng hoạt 
động đối với ngành, nghề trong một hoặc một số lĩnh vực bị đình chỉ hoạt động có 
thời hạn theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật;  

d) Pháp nhân thương mại bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn phải chấm dứt ngay 
hoạt động đối với ngành, nghề trong một hoặc một số lĩnh vực bị đình chỉ hoạt 
động vĩnh viễn hoặc toàn bộ hoạt động bị đình chỉ vĩnh viễn theo bản án, quyết 
định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; 

đ) Pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh 
vực nhất định thì không được tiếp tục kinh doanh, hoạt động đối với ngành, nghề 
trong lĩnh vực bị cấm trong thời hạn theo bản án, quyết định của Tòa án. Pháp 
nhân thương mại không được tiếp tục kinh doanh, hoạt động kể từ ngày bản án, 
quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; 

e) Pháp nhân thương mại bị cấm huy động vốn thì không được thực hiện một 
hoặc một số hình thức huy động vốn trong thời hạn bị cấm theo bản án, quyết định 
của Tòa án. Pháp nhân thương mại không được thực hiện việc huy động vốn kể từ 
ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; 

g) Pháp nhân thương mại bị áp dụng biện pháp tư pháp buộc khôi phục lại tình 
trạng ban đầu, buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu 
quả tiếp tục xảy ra thì phải thi hành theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực 
pháp luật; 
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h) Pháp nhân thương mại chấp hành án phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan 
thi hành án hình sự và cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại về 
việc chấp hành hình phạt, biện pháp tư pháp theo bản án, quyết định của Tòa án có 
hiệu lực pháp luật; 

i) Thực hiện thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Cơ quan thi hành án hình sự thực hiện các thủ tục sau đây: 

a) Ngay sau khi nhận được quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự 
phải công bố ngay quyết định đó trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình và 
triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại để thông báo, 
yêu cầu thi hành án. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại được 
triệu tập hợp lệ mà không có mặt thì cơ quan thi hành án hình sự phải lập biên bản 
vắng mặt và tiếp tục tổ chức thi hành án; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thi hành 
án, cơ quan thi hành án hình sự phải gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước 
đối với pháp nhân thương mại thực hiện một hoặc một số biện pháp quy định tại 
Điều 164 của Luật này; 

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương 
mại và cơ quan khác có liên quan kiểm tra, giám sát trong quá trình pháp nhân 
thương mại chấp hành án; 

d) Ra quyết định cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật này; chủ trì, 
phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại và cơ quan, 
tổ chức khác có liên quan cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại 
theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

đ) Cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành 
xong biện pháp tư pháp, công bố và gửi các văn bản này theo quy định tại Điều 
166 của Luật này; 

e) Thực hiện thủ tục khác theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại chấp hành án thực 
hiện các thủ tục sau đây: 

a) Thực hiện biện pháp quy định tại Điều 164 của Luật này ngay sau khi nhận 
được văn bản yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự kèm theo bản sao quyết 
định thi hành án và thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự kết quả thực hiện; 
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b) Công bố ngay trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của cơ quan mình, 
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp quyết định thi hành án, các biện 
pháp đã được áp dụng đối với pháp nhân thương mại quy định tại Điều 164 của 
Luật này, giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành 
xong biện pháp tư pháp; 

c) Phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan khác có liên quan kiểm 
tra, giám sát pháp nhân thương mại trong quá trình chấp hành án;  

d) Phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan, tổ chức khác có liên 
quan cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định của Luật 
này và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

đ) Thực hiện thủ tục khác theo quy định của pháp luật. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 161. Hồ sơ thi hành án 

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp 
quân khu có trách nhiệm lập hồ sơ thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Hồ 
sơ bao gồm: 

1. Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; 

2. Quyết định thi hành án; 

3. Giấy triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại; 

4. Văn bản của cơ quan thi hành án hình sự yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước 
đối với pháp nhân thương mại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án; 

5. Thông báo của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại cho 
cơ quan thi hành án hình sự về thực hiện yêu cầu trong thi hành án và việc chấp 
hành án của pháp nhân thương mại; 

6. Báo cáo của pháp nhân thương mại về việc chấp hành án; 

7. Tài liệu thể hiện việc công bố thông tin về thi hành án theo quy định của 
Luật này; 

8. Biên bản về thi hành án; 

9. Tài liệu về việc cưỡng chế thi hành án (nếu có); 

10. Tài liệu về việc chấp hành xong hình phạt, chấp hành xong biện pháp tư 
pháp theo quy định của Luật này; 

11. Tài liệu khác có liên quan. 
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Điều 162. Quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án 

1. Pháp nhân thương mại chấp hành án có các quyền sau đây: 

a) Được thông báo về việc thi hành án;  

b) Được nhận các quyết định liên quan trong quá trình chấp hành án; 

c) Được khiếu nại về thi hành án; 

d) Được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp 
hành xong biện pháp tư pháp theo quy định của Luật này; 

đ) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước. 

2. Pháp nhân thương mại chấp hành án có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp 
luật; quyết định, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án; 

b) Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phải có mặt theo 
giấy triệu tập của cơ quan thi hành án hình sự;  

c) Công bố và niêm yết công khai quyết định thi hành án; thông báo việc chấp 
hành hình phạt và biện pháp tư pháp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
theo quy định của Luật này; 

d) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự về việc chấp hành án. 

3. Pháp nhân thương mại chấp hành án có các quyền và nghĩa vụ khác theo 
quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 163. Cưỡng chế thi hành án  

1. Pháp nhân thương mại chấp hành án không chấp hành hoặc chấp hành 
không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án thì bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi 
hành án. Pháp nhân thương mại phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án. 

2. Cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi 
hành án. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 164. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân 
thương mại 

1. Căn cứ vào bản án, quyết định thi hành án và văn bản yêu cầu của cơ quan 
thi hành án hình sự, cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại, 
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trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện một hoặc 
một số biện pháp sau đây: 

a) Sửa đổi hoặc đình chỉ hiệu lực giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn 
bản khác có giá trị tương đương đối với pháp nhân thương mại trong thời gian bị 
đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khác theo quy định của pháp 
luật để bảo đảm thi hành hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn theo bản án, 
quyết định của Tòa án; 

b) Thu hồi hoặc xóa bỏ nội dung đăng ký của pháp nhân thương mại hoặc văn 
bản khác có giá trị tương đương; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
của pháp nhân thương mại, không cấp lại giấy phép thành lập, hoạt động đối với 
pháp nhân thương mại đã bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; áp dụng biện pháp khác 
theo quy định của pháp luật để bảo đảm thi hành hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh 
viễn theo bản án, quyết định của Tòa án; 

c) Xóa bỏ nội dung đăng ký; sửa đổi, tạm dừng hiệu lực, thu hồi, từ chối hoặc 
không cấp lại một phần hoặc toàn bộ giấy phép hoặc văn bản khác có giá trị tương 
đương; đình chỉ một phần hoặc toàn bộ ngành, nghề, hoạt động của pháp nhân 
thương mại trong thời hạn bị cấm hoạt động, cấm kinh doanh đối với ngành, nghề 
trong lĩnh vực bị cấm; áp dụng biện pháp khác theo quy định của pháp luật để bảo 
đảm thi hành hình phạt cấm kinh doanh, cấm hoạt động theo bản án, quyết định 
của Tòa án; 

d) Tự mình hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực quản lý sửa đổi, đình 
chỉ, hủy bỏ, thu hồi giấy phép; từ chối cấp phép, chấp thuận, tiến hành thủ tục để 
huy động vốn trong thời hạn bị cấm đối với pháp nhân thương mại; áp dụng biện 
pháp khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm thi hành hình phạt cấm huy 
động vốn theo bản án, quyết định của Tòa án; 

đ) Áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo đảm thi hành 
biện pháp tư pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc thực hiện một số 
biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra theo bản án, quyết 
định của Tòa án. 

2. Phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan khác có liên quan kiểm 
tra, giám sát pháp nhân thương mại trong quá trình chấp hành hình phạt, biện pháp 
tư pháp.  
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3. Thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án hình sự về việc thực hiện 
yêu cầu trong thi hành án và việc chấp hành án của pháp nhân thương mại. 

4. Phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan, tổ chức khác có liên 
quan thi hành biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo 
quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

5. Công bố quyết định, văn bản của cơ quan thi hành án hình sự và biện pháp 
được áp dụng đối với pháp nhân thương mại theo quy định của Luật này. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 Điều 165. Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân 
thương mại tổ chức lại  

Trường hợp pháp nhân thương mại chấp hành án được chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì pháp nhân 
thương mại kế thừa các quyền và nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành 
án có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo quy định của Luật này và 
quy định khác của pháp luật có liên quan. Pháp nhân thương mại không được lợi 
dụng việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc 
giải thể, phá sản để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. 

Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 166. Cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng 
nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp 

1. Pháp nhân thương mại chấp hành xong hình phạt, chấp hành xong biện pháp 
tư pháp thì được cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 
chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp, trừ 
trường hợp pháp nhân thương mại bị kết án theo quy định tại Điều 79 của Bộ luật 
Hình sự. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận chấp hành 
xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp cho pháp nhân 
thương mại, cơ quan thi hành án hình sự phải công bố trên trang thông tin điện tử 
của cơ quan mình và gửi cho cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương 
mại, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan quy định tại điểm d và điểm đ 
khoản 2 Điều 159 của Luật này. 
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Chương XII 
KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

 

Điều 167. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong kiểm sát thi hành 
án hình sự 

1. Yêu cầu Tòa án cùng cấp và cấp dưới ra quyết định thi hành án hình sự đúng 
quy định của pháp luật; yêu cầu Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được 
giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và 
thông báo kết quả cho Viện kiểm sát; cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến thi 
hành án hình sự.  

2. Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự của cơ quan thi hành án hình sự 
cùng cấp và cấp dưới, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; 
kiểm sát hồ sơ thi hành án hình sự của cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp và cấp 
dưới, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự. Viện kiểm sát nhân 
dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu trực tiếp kiểm sát việc thi hành 
án phạt tù của trại giam đóng tại địa phương, địa bàn; kiểm sát việc thi hành án đối 
với pháp nhân thương mại.  

3. Quyết định trả tự do ngay cho người đang chấp hành án phạt tù không có 
căn cứ và trái pháp luật.  

4. Đề nghị miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án; tham gia phiên 
họp xét giảm, miễn thời hạn chấp hành án, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hủy 
quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, buộc chấp hành hình phạt tù của bản 
án đã cho hưởng án treo, rút ngắn thời gian thử thách. 

5. Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự cùng 
cấp, cấp dưới, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự, người có 
thẩm quyền và cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự; yêu cầu đình chỉ 
việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong thi hành 
án hình sự; chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. 

6. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý, giáo dục người chấp 
hành án phạt tù; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo 
đối với việc thi hành án hình sự. 

7. Khởi tố hoặc yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện vụ 
việc có dấu hiệu tội phạm trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.  

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát thi hành án hình sự. 
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Điều 168. Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án 
hình sự 

1. Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án, 
cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được 
giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự.  

2. Khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự, 
Viện kiểm sát có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ 
quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự 
cùng cấp và cấp dưới thực hiện nhiệm vụ sau đây: 

a) Ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Chương XIV của 
Luật này;  

b) Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và của cấp 
dưới; thông báo kết quả giải quyết cho Viện kiểm sát;  

c) Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 
Viện kiểm sát. 

Điều 169. Trách nhiệm thực hiện yêu cầu, quyết định, kháng nghị, kiến 
nghị của Viện kiểm sát về thi hành án hình sự 

1. Đối với yêu cầu Tòa án ra quyết định thi hành án hình sự và cung cấp hồ sơ, 
tài liệu có liên quan đến thi hành án hình sự phải thực hiện ngay; đối với yêu cầu 
Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành 
án hình sự tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho Viện kiểm 
sát phải thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.  

2. Đối với quyết định quy định tại khoản 3 Điều 167 của Luật này, cơ quan thi 
hành án hình sự phải thi hành ngay; nếu không nhất trí với quyết định đó thì vẫn 
phải thi hành, nhưng có quyền kiến nghị lên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. 
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, Viện trưởng Viện kiểm 
sát cấp trên trực tiếp phải giải quyết. 

3. Đối với kháng nghị về quyết định quy định tại khoản 4 Điều 167 của Luật 
này thì việc giải quyết được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng 
hình sự. 

4. Đối với kháng nghị quy định tại khoản 5 Điều 167 của Luật này, Tòa án, cơ 
quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự 
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có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 
kháng nghị; nếu không nhất trí với kháng nghị đó thì các cơ quan này có quyền 
khiếu nại lên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp; Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải 
giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định của 
Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải được thi hành. 

5. Đối với kiến nghị quy định tại khoản 5 Điều 167 của Luật này phải được 
xem xét, giải quyết, trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 
được kiến nghị. 

 
Chương XIII 

BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 
 

Điều 170. Biên chế, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ thi hành án 
hình sự 

1. Nhà nước bảo đảm biên chế, cán bộ cần thiết cho các cơ quan quản lý thi 
hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự. 

2. Người làm công tác thi hành án hình sự phải được đào tạo, huấn luyện, bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và kiến thức khác phù hợp với nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao. 

Điều 171. Bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thi hành án hình sự 

Căn cứ yêu cầu công tác thi hành án hình sự, địa bàn hoạt động và điều kiện 
kinh tế - xã hội, Nhà nước bảo đảm cơ sở vật chất của cơ quan quản lý thi hành án 
hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, bao gồm đất đai, trụ sở, công trình; trang 
thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện giao thông, thông tin liên lạc, kỹ thuật 
nghiệp vụ và các điều kiện vật chất, kỹ thuật khác; ưu tiên bảo đảm cơ sở vật chất 
cho cơ quan đóng ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn trọng yếu về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 
xã hội. 

Điều 172. Trang bị và sử dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, 
công cụ hỗ trợ trong thi hành án hình sự 

Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Công an nhân dân, 
Quân đội nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự được trang bị và sử 
dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ theo quy định của 
pháp luật. 
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Điều 173. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự 

1. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do Bộ Công an quản lý là một bộ 
phận của hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm nhằm 
phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, đấu tranh phòng, 
chống tội phạm. 

2. Việc xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ 
liệu về thi hành án hình sự do Chính phủ quy định. 

Điều 174. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động thi hành án hình sự 

Nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thi hành án hình sự. Việc lập dự 
toán, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động thi hành án hình sự 
được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 175. Chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi 
hành án hình sự 

1. Cán bộ, công chức; công nhân công an; công nhân, viên chức quốc phòng và 
những người khác làm nhiệm vụ thi hành án hình sự được hưởng chế độ, chính 
sách theo quy định của pháp luật. 

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Quân đội nhân dân làm nhiệm vụ thi hành án hình sự 
được phong, thăng cấp bậc hàm lực lượng vũ trang nhân dân và hưởng chế độ, 
chính sách theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án hình sự có thành tích thì được 
khen thưởng; người bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản thì bản thân và gia 
đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 

 
Chương XIV 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 
 

Mục 1 
KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 
 

Điều 176. Quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự  

1. Người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự và cơ quan, tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan (sau đây gọi là người khiếu nại) có quyền khiếu nại đối với 
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quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành án hình sự nếu có 
căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích 
hợp pháp của mình. Việc khiếu nại của pháp nhân thương mại chấp hành án được 
thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại. 

2. Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 30 ngày kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết 
định, hành vi thi hành án hình sự mà người khiếu nại cho rằng có vi phạm pháp 
luật. Thời hiệu khiếu nại lần hai là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải 
quyết khiếu nại của người có thẩm quyền. 

 Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu 
nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có lý 
do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. 

Điều 177. Các trường hợp khiếu nại về thi hành án hình sự không được 
thụ lý giải quyết 

1. Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích 
hợp pháp của người khiếu nại. 

2. Người khiếu nại là cá nhân không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà 
không có người đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp 
của mình. 

4. Thời hiệu khiếu nại đã hết. 

5. Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành. 

Điều 178. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết khiếu nại đối với quyết định, 
hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có liên quan trong quản lý, giám 
sát, giáo dục người chấp hành án hình sự ở xã, phường, thị trấn. 

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện giải quyết khiếu 
nại đối với quyết định, hành vi sau đây: 

a) Quyết định, hành vi trái pháp luật của Phó thủ trưởng, sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này; 
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b) Quyết định, hành vi trái pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, 
Ủy ban nhân dân cấp xã được Tòa án giao giám sát, giáo dục đối với người chấp 
hành án;  

c) Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được 
Tòa án giao giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án. 

3. Trưởng Công an cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi 
sau đây:  

a) Quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp huyện; 

b) Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện.  

4. Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh giải quyết khiếu 
nại đối với quyết định, hành vi sau đây: 

a) Quyết định, hành vi trái pháp luật của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc 
quyền quản lý của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 8 Điều này; 

b) Quyết định, hành vi trái pháp luật của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong 
thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.  

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi 
sau đây: 

a) Quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp tỉnh; 

b) Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện.  

6. Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an giải 
quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ 
Công an, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này.  

7. Bộ trưởng Bộ Công an giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi sau 
đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này: 

a) Quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành 
án hình sự thuộc Bộ Công an; 
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b) Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Thủ trưởng 
cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.  

8. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát 
quân sự cấp quân khu, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện giải quyết 
khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật trong quản lý, giáo dục phạm 
nhân của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân.  

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh giải quyết khiếu nại đối với quyết 
định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung 
ương giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu. 
Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có hiệu lực 
thi hành. 

Điều 179. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án hình sự trong 
Quân đội nhân dân 

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu giải quyết khiếu nại 
đối với quyết định, hành vi trái pháp luật trong thi hành án hình sự của sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ của đơn vị quân đội, cơ quan thi 
hành án hình sự cấp quân khu, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 178 của 
Luật này. 

2. Tư lệnh quân khu và tương đương giải quyết khiếu nại đối với quyết định, 
hành vi sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 178 của Luật này: 

a) Quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình 
sự cấp quân khu; 

b) Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự 
cấp quân khu.  

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng 
giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền quản lý của cơ quan quản 
lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 
Điều 178 của Luật này. 

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi 
sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 178 của Luật này: 
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a) Quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành 
án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng; 

b) Quyết định, hành vi trái pháp luật của Tư lệnh quân khu và tương đương;  

c) Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án 
hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Tư lệnh quân khu và tương đương.  

Điều 180. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại trong thi hành án hình sự 

1. Người khiếu nại có các quyền sau đây: 

a) Tự mình khiếu nại hoặc thông qua người đại diện để khiếu nại trong bất kỳ 
thời gian nào của quá trình thi hành án hình sự; 

b) Rút khiếu nại trong bất kỳ thời gian nào của quá trình giải quyết khiếu nại; 

c) Được nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận quyết 
định giải quyết khiếu nại; 

d) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường 
thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc 
khiếu nại cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội 
dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó;  

b) Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành. 

Điều 181. Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại trong thi hành án 
hình sự 

1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây: 

a) Được thông báo về nội dung khiếu nại; 

b) Đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định, hành vi thi hành án 
hình sự bị khiếu nại; 

c) Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại. 

2. Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Giải trình về quyết định, hành vi thi hành án hình sự bị khiếu nại, cung cấp 
thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu; 
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b) Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành; 

c) Bồi hoàn, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái pháp luật của mình 
gây ra theo quy định của pháp luật. 

Điều 182. Nhiệm vụ và quyền hạn của người có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại trong thi hành án hình sự 

1. Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi bị khiếu nại. 

2. Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại giải trình, cung cấp thông tin, 
tài liệu liên quan đến việc khiếu nại. 

3. Thông báo bằng văn bản về việc thụ lý để giải quyết, gửi quyết định giải 
quyết cho người khiếu nại. 

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết khiếu nại của mình. 

Điều 183. Thời hạn giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự 

1. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại. 

2. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai là 30 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại. 

3. Trường hợp cần thiết, đối với những vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết 
khiếu nại quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có thể kéo dài thêm nhưng 
không quá 30 ngày.  

Điều 184. Tiếp nhận, thụ lý khiếu nại trong thi hành án hình sự 

1. Cơ quan, người có thẩm quyền phải tiếp nhận các khiếu nại trong thi hành 
án hình sự. Đối với khiếu nại của phạm nhân quy định tại khoản 8 Điều 178 của 
Luật này thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận, Giám thị trại giam, Giám thị 
trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải 
chuyển ngay khiếu nại cho Viện kiểm sát có thẩm quyền. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan, 
người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này, Điều 178 và Điều 179 của 
Luật này phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại 
biết. Trường hợp không thụ lý khiếu nại để giải quyết thì phải thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 

Điều 185. Hồ sơ giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự 

1. Hồ sơ giải quyết khiếu nại bao gồm: 

a) Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi nội dung khiếu nại; 
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b) Văn bản giải trình của người bị khiếu nại; 
c) Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận; 
d) Quyết định giải quyết khiếu nại; 
đ) Tài liệu khác có liên quan. 
2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số bút lục và lưu giữ tại cơ quan 

giải quyết khiếu nại. 
Điều 186. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trong thi hành án 

hình sự 
1. Sau khi thụ lý khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định 

tại Điều 178 và Điều 179 của Luật này tiến hành xác minh, yêu cầu người khiếu 
nại, người bị khiếu nại giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc 
khiếu nại; gặp cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại 
và ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. 

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực thi hành nếu trong thời 
hiệu do Luật này quy định mà người khiếu nại không khiếu nại tiếp. 

Điều 187. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu trong thi hành 
án hình sự 

1. Ngày, tháng, năm ra quyết định. 
2. Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại. 
3. Nội dung khiếu nại. 
4. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại. 
5. Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại. 
6. Kết luận về nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ. 
7. Giữ nguyên, sửa đổi, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ một phần quyết định 

bị khiếu nại hoặc buộc chấm dứt việc thực hiện quyết định, hành vi bị khiếu nại. 
8. Việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái 

pháp luật gây ra (nếu có). 
9. Hướng dẫn quyền khiếu nại tiếp theo của đương sự. 
Điều 188. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai trong thi hành án 

hình sự 
1. Trường hợp tiếp tục khiếu nại thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo 

bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và tài liệu liên quan cho người có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. 
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2. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại quy định tại Điều 178 và Điều 179 của Luật này có quyền yêu cầu người 
giải quyết khiếu nại lần đầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông 
tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại; triệu tập người bị khiếu nại, người 
khiếu nại khi cần thiết; xác minh, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của 
pháp luật để giải quyết khiếu nại. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nhận được yêu cầu 
phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.  

3. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực thi hành. 

Điều 189. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần hai trong thi hành 
án hình sự 

1. Ngày, tháng, năm ra quyết định. 

2. Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại. 

3. Nội dung khiếu nại. 

4. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại. 

5. Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại. 

6. Kết luận về nội dung khiếu nại và việc giải quyết của người có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại lần đầu. 

7. Giữ nguyên, sửa đổi, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ một phần quyết 
định bị khiếu nại hoặc buộc chấm dứt thực hiện quyết định, hành vi bị khiếu nại; 
việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái pháp luật 
gây ra. 

 
Mục 2 

TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG  
THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

 

Điều 190. Người có quyền tố cáo trong thi hành án hình sự 

Người chấp hành án và mọi công dân có quyền tố cáo với cơ quan, người có 
thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền nào 
trong thi hành án hình sự mà gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà 
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
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Điều 191. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo trong thi 
hành án hình sự 

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo trong thi hành án hình sự 
được thực hiện theo quy định của Luật Tố cáo. 

Điều 192. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo 

1. Thẩm quyền giải quyết tố cáo như sau:  

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm 
pháp luật của người thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm 
pháp luật của Trưởng Công an cấp xã; 

c) Trưởng Công an cấp huyện giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp 
luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết tố cáo đối với hành vi vi 
phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;  

đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp 
luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh; 

e) Tư lệnh Quân khu và tương đương giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm 
pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; 

g) Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết tố cáo đối với 
hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự 
thuộc phạm vi quản lý. 

h) Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi 
vi phạm pháp luật trong quản lý, giáo dục phạm nhân của người được giao quản lý, 
giáo dục phạm nhân. 

2. Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết 
tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng 
không quá 30 ngày; đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết 
tố cáo 02 lần, mỗi lần không quá 30 ngày. 

3. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm được giải quyết 
theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 
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Điều 193. Trách nhiệm giải quyết tố cáo 

1. Cơ quan, người có thẩm quyền, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tố cáo kịp thời, đúng pháp luật; xử lý 
nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại 
có thể xảy ra; bảo đảm cho quyết định giải quyết được thi hành nghiêm chỉnh và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

2. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách 
nhiệm trong việc giải quyết, giải quyết trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ 
vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại 
thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

 
Chương XV 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 
TRONG QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

 

Điều 194. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong quản lý nhà nước về 
thi hành án hình sự  

1. Thống nhất quản lý nhà nước về thi hành án hình sự trong phạm vi cả nước. 

2. Chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi 
hành án hình sự. 

3. Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong 
thi hành án hình sự.  

4. Hằng năm, báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án hình sự. 

Điều 195. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong quản lý công tác thi 
hành án hình sự  

1. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý 
nhà nước về thi hành án hình sự và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật về thi hành án hình sự; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao, cơ quan khác có liên quan trong việc ban hành thông tư liên 
tịch quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan này trong việc thực hiện trình tự, 
thủ tục thi hành án hình sự; 
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b) Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, kế hoạch về thi hành án hình 
sự; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án 
hình sự; 

c) Đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ 
những quy định về thi hành án hình sự trái với quy định của Luật này; 

d) Ban hành các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về thi hành án hình sự; 

đ) Phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự; 

e) Quản lý hệ thống tổ chức, biên chế và hoạt động của cơ quan thi hành án 
hình sự trong Công an nhân dân; quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể cơ 
quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân theo quy định của Luật này; 
đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân Công an 
trong thi hành án hình sự; bồi dưỡng, huấn luyện, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ 
cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ 
thi hành án hình sự; 

g) Chỉ đạo việc truy bắt người chấp hành án bỏ trốn; áp giải người có quyết 
định thi hành án hình sự để thi hành án; giải tán, tạm giữ người có hành vi cản trở, 
chống đối việc thi hành án; phối hợp với đơn vị vũ trang nhân dân khác và chính 
quyền địa phương để chủ động triển khai lực lượng hỗ trợ thi hành án hình sự 
trong trường hợp cần thiết; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 
Luật này; 

h) Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm trong công tác thi hành 
án hình sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự theo quy định của 
Luật này;  

i) Quyết định kế hoạch phân bổ kinh phí, bảo đảm điều kiện cho hoạt động của 
cơ quan thi hành án hình sự; 

k) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thi hành án hình sự; 

l) Tổng kết công tác thi hành án hình sự; 

m) Ban hành và thực hiện chế độ thống kê về thi hành án hình sự; 

n) Báo cáo Chính phủ về công tác thi hành án hình sự.  

2. Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ yêu cầu quản lý người bị tạm giữ, tạm giam 
để quyết định đưa người chấp hành án phạt tù có thời hạn từ 05 năm trở xuống 
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không phải là người dưới 18 tuổi, người nước ngoài, người mắc bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm hoặc nghiện ma túy để phục vụ việc tạm giữ, tạm giam. Số lượng người 
chấp hành án phạt tù phục vụ việc tạm giữ, tạm giam được tính theo tỷ lệ trên tổng 
số người bị tạm giữ, tạm giam nhưng không vượt quá 15%. 

Điều 196. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong quản lý công 
tác thi hành án hình sự  

1. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý công tác thi hành án hình sự trong 
Quân đội nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân; phối hợp với Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan khác có liên quan trong việc ban 
hành thông tư liên tịch quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan này trong việc 
thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án hình sự; 

b) Quản lý hệ thống tổ chức, biên chế và hoạt động của cơ quan thi hành án 
hình sự trong Quân đội nhân dân; quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan 
thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân theo quy định của Luật này; 

c) Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp trong việc 
xây dựng chương trình giáo dục pháp luật, giáo dục công dân; phối hợp với Bộ 
Công an trong việc tổng kết, thống kê, báo cáo Chính phủ về công tác thi hành án 
hình sự; 

d) Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án hình sự cho cơ quan thi hành án 
hình sự cấp quân khu; phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự trong 
Quân đội nhân dân; 

đ) Khen thưởng, kỷ luật đối với quân nhân làm công tác thi hành án hình sự 
trong Quân đội nhân dân; 

e) Chỉ đạo việc truy bắt người chấp hành án bỏ trốn; áp giải người có quyết 
định thi hành án hình sự để thi hành án; giải tán, tạm giữ người có hành vi cản trở, 
chống đối việc thi hành án; phối hợp với đơn vị vũ trang nhân dân khác và chính 
quyền địa phương để chủ động triển khai lực lượng hỗ trợ thi hành án hình sự 
trong trường hợp cần thiết; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 
Luật này; 

g) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về thi hành 
án hình sự trong Quân đội nhân dân theo quy định của Luật này; 



 
54 CÔNG BÁO/Số 577 + 578/Ngày 21-7-2019 
  

h) Quản lý, lập kế hoạch phân bổ kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất, phương 
tiện hoạt động thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ yêu cầu quản lý người bị tạm giữ, tạm 
giam trong các cơ sở giam giữ của Bộ Quốc phòng để quyết định đưa người chấp 
hành án phạt tù có thời hạn từ 5 năm trở xuống không phải là người dưới 18 tuổi, 
người nước ngoài, người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc nghiện ma túy 
để phục vụ việc tạm giữ, tạm giam. Số lượng người chấp hành án phạt tù tại trại 
tạm giam được tính theo tỷ lệ trên tổng số người bị tạm giữ, tạm giam nhưng 
không vượt quá 15%. 

Điều 197. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao trong thi 
hành án hình sự 

1. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Tư pháp, cơ quan khác có liên quan trong việc ban hành thông tư liên tịch quy 
định về việc phối hợp giữa các cơ quan này trong việc thực hiện trình tự, thủ tục 
thi hành án hình sự. 

2. Hướng dẫn Tòa án các cấp trong việc ra quyết định thi hành án hình sự; chỉ 
đạo Tòa án các cấp phối hợp với cơ quan quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 
của Luật này trong công tác thi hành án hình sự. 

3. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc tổng kết công tác thi 
hành án hình sự.  

4. Phối hợp với Bộ Công an trong việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về 
công tác thi hành án hình sự. 

Điều 198. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong 
thi hành án hình sự 

1. Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư 
pháp, cơ quan khác có liên quan trong việc ban hành thông tư liên tịch quy định về 
việc phối hợp giữa các cơ quan này trong việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành 
án hình sự. 

2. Kiểm sát và chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp thực hiện việc kiểm sát thi hành án 
hình sự theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc tổng kết công tác thi 
hành án hình sự. 
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4. Phối hợp với Bộ Công an trong việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về 
công tác thi hành án hình sự. 

Điều 199. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thi hành án hình sự 

1. Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 
Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan khác có liên quan ban hành thông tư liên tịch 
quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan này trong việc thực hiện trình tự, thủ 
tục thi hành án hình sự. 

 2. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong 
việc xây dựng chương trình giáo dục pháp luật, giáo dục công dân; phổ biến, giáo 
dục pháp luật về thi hành án hình sự.  

3. Chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với trại giam, trại tạm 
giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu trong việc cung cấp 
thông tin, chuyển giao giấy tờ, tiền, tài sản, việc thu, nộp tiền, tài sản có liên quan 
đến phạm nhân là người phải thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự; 
phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan có liên quan trong thi hành án 
đối với pháp nhân thương mại. 

Điều 200. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế trong thi hành án hình sự 

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn việc 
phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh cho phạm nhân, học sinh trường 
giáo dưỡng; chỉ đạo công tác giám định theo thẩm quyền; tổ chức các cơ sở 
chuyên khoa y tế để thực hiện biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định 
của Luật này. 

Điều 201. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
trong thi hành án hình sự 

1. Phối hợp với Bộ Công an trong chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức lao động, dạy 
nghề và thực hiện chế độ, chính sách cho phạm nhân, học sinh trường giáo dưỡng. 

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về lao động, thương binh và xã hội thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng 
trẻ em là con phạm nhân không có người thân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo 
quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
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Điều 202. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thi hành án 
hình sự 

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng 
chương trình, tài liệu, đào tạo giáo viên, tham gia dạy văn hóa cho phạm nhân, học 
sinh trường giáo dưỡng theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật 
có liên quan. 

Điều 203. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong thi hành án 
hình sự  

Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách 
nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thi hành án hình sự. 

Điều 204. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi 
hành án hình sự 

1. Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân 
dân cấp dưới trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn theo quy định của 
Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp dưới và có chính sách 
phù hợp để khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để 
người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời 
hạn có điều kiện tìm việc làm, ổn định cuộc sống, học nghề, hòa nhập cộng đồng.  

3. Yêu cầu Công an cấp tỉnh báo cáo công tác thi hành án hình sự ở địa phương. 
Điều 205. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi 

hành án hình sự 
1. Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân 

dân cấp xã trong giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân; quản lý người được 
hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều 
kiện; kiểm soát, giáo dục người chấp hành án phạt quản chế theo quy định của 
Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã và có chính sách phù 
hợp để khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người 
chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có 
điều kiện tìm việc làm, ổn định cuộc sống, học nghề, hòa nhập cộng đồng.  

3. Yêu cầu Công an cấp huyện báo cáo công tác thi hành án hình sự ở địa phương. 
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Chương XVI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 206. Hiệu lực thi hành  

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

2. Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này 
có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 207 của 
Luật này. 

Điều 207. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà đến ngày 
Luật này có hiệu lực chưa được thi hành hoặc chưa thi hành xong thì áp dụng các 
quy định của Luật này để thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.  

2. Đối với việc thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ mà bản án 
được tuyên theo quy định của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 đã được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12 thì vẫn áp dụng quy định của 
Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành Luật. 

3. Đối với việc thi hành bản án, quyết định theo Luật Thi hành án hình sự số 
53/2010/QH12 nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực mà còn khiếu nại, tố cáo 
thì việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được áp dụng theo quy định của Luật Thi 
hành án hình sự số 53/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn 
thi hành Luật. 

 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
  
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 861/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về 
việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của 
Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 
2017 - 2021; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham 
nhũng năm 2018; 

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” với nội dung chủ yếu sau: 
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I. QUAN ĐIỂM 

1. Thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, 
chống tham nhũng và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng là 
trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; khuyến 
khích, tạo điều kiện huy động mọi nguồn lực xã hội; đề cao trách nhiệm và từng 
bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

3. Đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo 
hướng kết hợp tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng với giáo dục đạo đức liêm chính, 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào các điểm 
mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; chú trọng các hiện tượng, vấn 
đề liên quan đến tham nhũng và phòng, chống tham nhũng mà dư luận xã hội quan 
tâm hoặc cần định hướng dư luận. 

4. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 
bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng 
công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng có 
trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về 
cơ sở; chú trọng đối tượng đặc thù; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội 
để tạo đồng thuận trong thực hiện. 

6. Bảo đảm tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đồng bộ, 
thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng. 

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục tiêu chung 
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống 
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liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, 
thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác 
phòng, chống tham nhũng. 

2. Mục tiêu cụ thể 
a) Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, 

đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng, đạo đức liêm chính. 

b) Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng 
viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật 
chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

c) Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức. 

d) Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh 
nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

đ) Đến hết năm 2019 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại 
cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

e) Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

g) Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% 
người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

h) Hình thành trên phạm vi toàn quốc văn hóa minh bạch, giải trình của cán 
bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, 
môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần 
lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên 
chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, 
công chức, viên chức và người dân. 
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3. Phạm vi và đối tượng 

Đề án được triển khai ở tất cả các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và chính 
quyền, đoàn thể địa phương các cấp từ năm 2019 đến hết năm 2021 cho các đối 
tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. 
Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp 
giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh 
nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên. 

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng gồm: 

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống 
tham nhũng. 

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức 
liêm chính. 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng. 

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng. 

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; phòng, chống tham 
nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và 
doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; 
các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 
chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng. 

6. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam. 

7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của 
Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống 
tham nhũng. 

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công 
dân trong phòng, chống tham nhũng. 
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10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và 
đạo đức liêm chính. 

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ 
đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính. 

IV. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG 

Bộ, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng 
dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm 
vụ sau từ năm 2019 - 2021: 

1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng 
dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi 
dưỡng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín 
trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên, giảng viên là những người tình 
nguyện giảng dạy ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này. 

2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ 
động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính 
trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí. 

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và 
đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền 
thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức 
xét xử lưu động các vụ án tham nhũng. 

4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong 
phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

5. Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề phòng, chống tham nhũng và 
xây dựng đạo đức liêm chính. 

6. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm 
tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính. 

7. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật phòng, 
chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, 
đơn vị. 
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8. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động 
chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, 
kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 

9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội 
nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư. 

10. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống tham nhũng của các 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ 
chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành luật và các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực. 

11. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, cá 
nhân tình nguyện, nhóm tự giác trong cơ quan, đơn vị, trên địa bàn dân cư và trên 
mạng xã hội. 

12. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
nhân dân với hình thức khác phù hợp. 

13. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày 
Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 09 tháng 12 hằng năm. 

V. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Thanh tra Chính phủ chủ trì: 

a) Tổ chức biên soạn, phát hành các cuốn sách có nội dung: pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng; hệ thống hóa các văn bản chính sách, pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và 
sự tham gia của Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng; giáo 
dục đạo đức liêm chính cho thanh, thiếu niên; phòng, chống tham nhũng trong khu 
vực ngoài nhà nước; vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; bảo vệ 
người tố cáo tham nhũng; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong 
hoạt động công vụ; hỏi - đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020. 

b) Biên soạn, phát hành tờ rơi bằng 05 tiếng dân tộc thiểu số chuyển tải kiến 
thức phổ thông về pháp luật phòng, chống tham nhũng phục vụ tuyên truyền, 
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phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đồng bào dân tộc 
thiểu số. 

c) Hoàn thiện nội dung, hình thức chuyên trang phòng, chống tham nhũng trên 
Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ theo hướng cập nhật các văn bản 
chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền cơ bản; các sự kiện chính trị - pháp 
lý quan trọng về phòng, chống tham nhũng; các thông tin chính thức về vụ án, vụ 
việc tham nhũng. 

d) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra bộ, ngành, địa phương tham mưu 
tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống 
tham nhũng. 

đ) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, 
tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, 
chống tham nhũng. 

Các nhiệm vụ b, c, d, đ thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

e) Tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương người tốt, việc tốt trong phòng, 
chống tham nhũng. 

Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

g) Hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức các sự kiện tuyên 
truyền tập trung cấp quốc gia; phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn quốc tranh, 
ảnh, khẩu hiệu cổ động về phòng, chống tham nhũng trong dịp kỷ niệm Ngày 
Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 09 tháng 12 hằng năm. 

2. Bộ Tư pháp chủ trì: 

a) Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật toàn quốc. 

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, 
tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về minh bạch và 
trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật; phòng, chống tham 
nhũng trong xây dựng chính sách, pháp luật. 

c) Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày 
Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11 hằng năm. 
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Các nhiệm vụ a, b, c thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

d) Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc về pháp luật 
phòng, chống tham nhũng. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: 

a) Tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại 
các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 
của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy 
giỏi nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho 
các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020. 

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc, cơ quan 
quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tổ chức hội thảo, tọa đàm, 
diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường 
trong giáo dục đạo đức liêm chính; liêm chính trong thi cử và học thuật. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng 
ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào 
các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn quốc. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021. 

4. Bộ Nội vụ chủ trì: 

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện lồng 
ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào 
các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, 
tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về phòng, chống 
tham nhũng, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công 
tác tổ chức cán bộ. 

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 
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5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì: 

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức các 
hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, 
nghệ thuật với phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm 
chính trong hoạt động văn hóa - thể thao. 

b) Tổ chức các cuộc liên hoan hoặc thi phim, thi nghệ thuật sân khấu chuyên 
nghiệp toàn quốc có nội dung, chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 
đức liêm chính. 

c) Tổ chức các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khấu 
có nội dung, chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

d) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng 
bày có nội dung, chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

Các nhiệm vụ a, b, c, d thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021. 

đ) Tổ chức cuộc thi toàn quốc sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có chủ đề 
về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì: 

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động 
báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin 
cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - 
truyền thông. 

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. 

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức các 
hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về báo chí 
cách mạng với phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; phát 
huy vai trò của truyền thông hiện đại trong phòng, chống tham nhũng. 

d) Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, 
chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề phòng, chống tham 
nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình trung 
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ương và địa phương; các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công cộng 
và các trang mạng xã hội. 

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

7. Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chủ trì: 

a) Chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng: mỗi bộ, ngành chọn chỉ đạo điểm 01 đơn vị trực thuộc; mỗi Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn chỉ đạo điểm 01 địa 
phương trực thuộc. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức 
đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, 
cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng và xây 
dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội. 

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức các 
hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, 
chống tham nhũng và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, 
liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. 

d) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính 
cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Các nhiệm vụ b, c, d thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

8. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam 
chủ trì: 

a) Tổ chức hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính cho các 
đài phát thanh, truyền hình địa phương. 

b) Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, 
chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề phòng, chống tham nhũng 
và xây dựng đạo đức liêm chính. 
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c) Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng và xây 
dựng đạo đức liêm chính vào các show game và chương trình phát thanh, truyền hình. 

d) Quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu 
hiệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

đ) Tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc có nội dung, chủ đề phòng, chống 
tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021 

9. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì: 

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp, 
hiệp hội doanh nghiệp. 

b) Xây dựng, hoàn thiện và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai bộ tiêu chí 
liêm chính trong doanh nghiệp. 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các chương trình 
hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và phòng, chống tham nhũng. 

d) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, 
pháp luật, kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng cho lãnh đạo và người lao 
động các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. 

đ) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tổ 
chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, 
chủ đề về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, xây dựng môi trường kinh doanh 
liêm chính của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân. 

Các nhiệm vụ a, b, c, d, đ thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

e) Tổ chức bình chọn, tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân liêm chính toàn 
quốc; trao giải thưởng “Doanh nghiệp liêm chính của năm”. 

g) Tổ chức bình chọn chính sách, hành động chính sách tiêu biểu thúc đẩy 
hoặc cản trở công cuộc phòng, chống tham nhũng. 

Các nhiệm vụ e, g thực hiện hằng năm, từ năm 2019 đến năm 2021; công bố 
giải thưởng, kết quả bình chọn trong dịp Ngày Quốc tế Phòng, chống tham 
nhũng - 09 tháng 12. 
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10. Đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam: 

a) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính 
sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho hội viên Hội nhà báo Việt Nam. 

b) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối 
thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về báo chí cách mạng với phòng, 
chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

c) Tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài phòng, chống tham nhũng và xây 
dựng đạo đức liêm chính. 

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

11. Đề nghị Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho các chi hội luật gia, đoàn luật sư. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về 
phòng, chống tham nhũng của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý. 

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, đoàn luật sư tổ chức các 
hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề 
về phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 
đức liêm chính. 

d) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, đoàn luật sư tổ chức bồi 
dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho luật gia, 
luật sư. 

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

12. Đề nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn 
các đơn vị trực thuộc: 

a) Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có 
chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

b) Tổ chức các cuộc thi: tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và 
xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài 
phòng, chống tham nhũng; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về phòng, chống tham 
nhũng; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về phòng, chống tham nhũng; 
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tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống tham nhũng; hùng biện, thuyết trình về đề 
tài phòng, chống tham nhũng. 

c) Tổ chức các hội nghị, cuộc gặp mặt biểu dương người tốt, việc tốt trong 
phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; bình chọn “Hiệp sỹ 
chống tham nhũng của năm”, “Gương mặt liêm chính của năm”. 

d) Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có 
nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm 
của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng. 

đ) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự 
quản của nhân dân. 

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

VI. KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách 
hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự 
phân công của Đề án và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Căn cứ nhiệm vụ tại Đề 
án, các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán 
chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và chính quyền, đoàn thể địa phương các 
cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án này; chủ động hoàn thành việc ban hành 
kế hoạch cả giai đoạn 2019 - 2021 trong quý III năm 2019 và kế hoạch hàng năm 
từ tháng 12 năm trước để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo 
đảm trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện Đề án với kế hoạch, chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương. 

b) Chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án trong dự toán chi 
thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

c) Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, thanh tra, sơ kết, đánh giá, khen thưởng 
việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra 
Chính phủ để tổng hợp. 
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2. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức 
thực hiện Đề án; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết 
việc thực hiện Đề án; có biện pháp động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân 
xuất sắc trong thực hiện Đề án; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh 
mục tiêu, nhiệm vụ khi cần thiết; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ kết quả thực hiện Đề án trên phạm vi toàn quốc. 

3. Bộ, ngành, đoàn thể trung ương được giao chủ trì các nhiệm vụ của Đề án 
có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính để 
tiếp nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát, điều phối hoạt động phù hợp với quan 
điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong 
cả nước và từng địa bàn; sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu tư. Cơ quan, tổ chức 
được giao chủ trì các nhiệm vụ của Đề án chủ động phối hợp với Thanh tra Chính 
phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và triển 
khai kế hoạch thực hiện. 

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện Đề án 
theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án của 
bộ, ngành, đoàn thể trung ương; phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và 
các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án. 

5. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban 
Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Thanh tra Chính 
phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai 
thực hiện Đề án. 

6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các tổ chức thành viên của 
Mặt trận triển khai thực hiện Đề án trong tổ chức của mình. 

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán 
nhà nước và bộ, ngành chỉ đạo toàn ngành lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng, 
triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

8. Thanh tra bộ, ngành, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện là cơ quan chủ trì tham 
mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, 
tổng kết việc thực hiện Đề án của bộ, ngành, địa phương. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ 
quan báo chí, xuất bản và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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THANH TRA CHÍNH PHỦ 
 
 
THANH TRA CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 477/QĐ-TTCP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019 

 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA  
THANH TRA CHÍNH PHỦ THỜI KỲ 2014 - 2018 

 
  

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thời kỳ 2014 - 2018 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Thanh tra Chính phủ, bao gồm: 

+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong thời kỳ 2014 - 2018 
(Phụ lục I); 

+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một 
phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong thời kỳ 
2014 - 2018 (Phụ lục II); 
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+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong thời kỳ 2014 - 2018 (Phụ lục III). 

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công 
bố tại Quyết định này, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin đăng 
tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng thông tin điện tử 
của Thanh tra Chính phủ. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 
TỔNG THANH TRA 

 
Lê Minh Khái



 

 

75
   
 CÔNG BÁO/Số 577 + 578/Ngày 21-7-2019      75

T
H

A
N

H
 T

R
A

 C
H

ÍN
H

 P
H
Ủ

 

PH
Ụ

 L
Ụ

C
 I 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 V
Ă

N
 B
Ả

N
 Q

U
Y

 P
H
Ạ

M
 P

H
Á

P 
LU

Ậ
T 

H
ẾT

 H
IỆ

U
 L
Ự

C
, N

G
Ư

N
G

 H
IỆ

U
 L
Ự

C
 T

O
À

N
 B
Ộ

 T
H

U
Ộ

C
  

LĨ
N

H
 V
Ự

C
 Q

U
Ả

N
 L

Ý
 N

H
À

 N
Ư
Ớ

C
 C
Ủ

A
 T

H
A

N
H

 T
R

A
 C

H
ÍN

H
 P

H
Ủ

 T
R

O
N

G
 K
Ỳ

 H
Ệ 

TH
Ố

N
G

 H
Ó

A
 2

01
4 

- 2
01

8 
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 4
77

/Q
Đ

-T
TC

P 
ng

ày
 2

8/
6/

20
19

 c
ủa

 T
ha

nh
 tr

a 
C

hí
nh

 p
hủ

) 
  

ST
T

 
T

ên
 lo
ại

  
vă

n 
bả

n 

Số
, k

ý 
hi
ệu

;  
ng

ày
 th

án
g 

nă
m

  
ba

n 
hà

nh
 v
ăn

 b
ản

; 
T

ên
 g
ọi

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản

 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c,
  

ng
ưn

g 
hi
ệu

 lự
c 

N
gà

y 
hế

t h
iệ

u 
lự

c,
 n

gư
ng

 
hi
ệu

 lự
c 

L
uậ

t 

1 
Lu
ật

 
Số

 5
5/

20
05

/Q
H

11
 

ng
ày

 2
9/

11
/2

00
5 

Ph
òn

g,
 c

hố
ng

 th
am

 n
hũ

ng
 

2 
Lu
ật

 
Số

 0
1/

20
07

/Q
H

12
 

ng
ày

 0
4/

8/
20

07
  

Sử
a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 
Lu
ật

 P
hò

ng
, c

hố
ng

 th
am

 n
hũ

ng
 

3 
Lu
ật

 
Số

 2
7/

20
12

/Q
H

13
 

ng
ày

 2
3/

11
/2

01
2 

Sử
a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 
Lu
ật

 P
hò

ng
, c

hố
ng

 th
am

 n
hũ

ng
 

Lu
ật

 s
ố 

36
/2

01
8/

Q
H

14
 n

gà
y 

20
/1

1/
20

18
 

Ph
òn

g,
 

ch
ốn

g 
th

am
 n

hũ
ng

 
01

/7
/2

01
9 

4 
Lu
ật

 
Số

 0
3/

20
11

/Q
H

13
 

ng
ày

 1
1/

11
/2

01
1 

Tố
 c

áo
 

Lu
ật

 s
ố 

25
/2

01
8/

Q
H

14
 n

gà
y 

12
/6

/2
01

8 
Tố

 c
áo

  
01

/0
1/

20
19

 

N
gh
ị đ
ịn

h 

1 
N

gh
ị đ
ịn

h 
Số

 9
9/

20
05

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
8/

7/
20

05
 

Q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 
củ

a 
Lu
ật

 T
ha

nh
 tr

a 
về

 tổ
 c

hứ
c 

và
 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
B

an
 t

ha
nh

 t
ra

 
nh

ân
 d

ân
 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
59

/2
01

6/
N
Đ

-C
P

ng
ày

 2
9/

11
/2

01
6 

củ
a 

C
hí

nh
 

ph
ủ 

về
 v

iệ
c 

qu
y 
đị

nh
 c

hi
 ti
ết

 
và

 b
iệ

n 
ph

áp
 th

i h
àn

h 
m
ột

 số
 

01
/2

/2
01

7 



 

 76
 

76

  
76 CÔNG BÁO/Số 577 + 578/Ngày 21-7-2019 

ST
T

 
T

ên
 lo
ại

  
vă

n 
bả

n 

Số
, k

ý 
hi
ệu

;  
ng

ày
 th

án
g 

nă
m

  
ba

n 
hà

nh
 v
ăn

 b
ản

; 
T

ên
 g
ọi

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản

 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c,
  

ng
ưn

g 
hi
ệu

 lự
c 

N
gà

y 
hế

t h
iệ

u 
lự

c,
 n

gư
ng

 
hi
ệu

 lự
c 

 
 

 
 

đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t 
Th

an
h 

tra
 v
ề 

tổ
 c

hứ
c 

và
 h

oạ
t 
độ

ng
 c
ủa

 
B

an
 th

an
h 

tra
 n

hâ
n 

dâ
n 

 

2 
N

gh
ị đ
ịn

h 
Số

 1
20

/2
00

6/
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
0/

10
/2

00
6 

Q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t v
à 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
th

i 
hà

nh
 m

ột
 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t 
ph

òn
g,

 c
hố

ng
 th

am
 n

hũ
ng

 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 5
9/

20
13

/N
Đ

-C
P

ng
ày

 1
7/

6/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 

ph
ủ 

qu
y 
đị

nh
 c

hi
 ti
ết

 m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t 
Ph

òn
g,

 c
hố

ng
 

th
am

 n
hũ

ng
 

31
/7

/2
01

3 

3 
N

gh
ị đ
ịn

h 
 

Số
 1

36
/2

00
6/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

11
/2

00
6 

Q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t v
à 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
th

i 
hà

nh
 m

ột
 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t 
kh

iế
u 

nạ
i, 

tố
 c

áo
 v

à 
cá

c 
Lu
ật

 s
ửa

 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 
Lu
ật

 k
hi
ếu

 n
ại

, t
ố 

cá
o 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 7
5/

20
12

/N
Đ

-C
P

ng
ày

 0
3/

10
/2

01
2 

củ
a 

C
hí

nh
 

ph
ủ 

qu
y 
đị

nh
 c

hi
 ti
ết

 m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t K
hi
ếu

 n
ại

 

20
/1

1/
20

12
 

4 
N

gh
ị đ
ịn

h 
Số

 3
7/

20
07

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
9/

3/
20

07
 

V
ề 

m
in

h 
bạ

ch
 tà

i s
ản

, t
hu

 n
hậ

p 

5 
N

gh
ị đ
ịn

h 
Số

 6
8/

20
11

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
8/

8/
20

11
 

Sử
a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m
ột

 s
ố 
Đ

iề
u 

củ
a 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 3
7/

20
07

/N
Đ

-C
P

ng
ày

 0
9/

3/
20

07
 v
ề 

m
in

h 
bạ

ch
 tà

i 
sả

n,
 th

u 
nh
ập

 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 7
8/

20
13

/N
Đ

-C
P

ng
ày

 1
7/

7/
20

13
 c
ủa

 C
hí

nh
 

ph
ủ 

về
 m

in
h 

bạ
ch

 t
ài

 s
ản

, 
th

u 
nh
ập

 

05
/9

/2
01

3 



 

 

77
   
 CÔNG BÁO/Số 577 + 578/Ngày 21-7-2019      77

ST
T

 
T

ên
 lo
ại

  
vă

n 
bả

n 

Số
, k

ý 
hi
ệu

;  
ng

ày
 th

án
g 

nă
m

  
ba

n 
hà

nh
 v
ăn

 b
ản

; 
T

ên
 g
ọi

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản

 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c,
  

ng
ưn

g 
hi
ệu

 lự
c 

N
gà

y 
hế

t h
iệ

u 
lự

c,
 n

gư
ng

 
hi
ệu

 lự
c 

6 
N

gh
ị đ
ịn

h 
Số

 7
6/

20
12

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
3/

10
/2

01
2 

Q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t t
hi

 h
àn

h 
m
ột

 số
 

đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t T
ố 

cá
o 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 3
1/

20
19

/N
Đ

-C
P

ng
ày

 1
0/

4/
20

19
 c
ủa

 C
hí

nh
 

ph
ủ 

Q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t 
th

i 
hà

nh
 m

ột
 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t 
Tố

 c
áo

 

28
/5

/2
01

9 

7 
N

gh
ị đ
ịn

h 
Số

 8
3/

20
12

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
9/

10
/2

01
2 

Q
uy

 đ
ịn

h 
ch
ức

 n
ăn

g,
 n

hi
ệm

 v
ụ,

 
qu

yề
n 

hạ
n 

và
 c
ơ 

cấ
u 

tổ
 c

hứ
c 

củ
a 

Th
an

h 
tra

 C
hí

nh
 p

hủ
 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 5
0/

20
18

/N
Đ

-C
P

ng
ày

 0
9/

4/
20

18
 c
ủa

 C
hí

nh
 

ph
ủ 

qu
y 

đị
nh

 
ch
ức

 
nă

ng
, 

nh
iệ

m
 v
ụ,

 q
uy
ền

 h
ạn

 v
à 

cơ
 

cấ
u 

tổ
 c

hứ
c 

củ
a 

Th
an

h 
tra

 
C

hí
nh

 p
hủ

 

29
/5

/2
01

8 

Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
T

hủ
 tư

ớn
g 

C
hí

nh
 p

hủ
 

1 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
Số

 1
42

4/
20

06
/Q
Đ

-T
Tg

 
ng

ày
 3

1/
10

/2
00

6 

V
ề 

vi
ệc

 t
hà

nh
 l
ập

 C
ục

 C
hố

ng
 

th
am

 
nh
ũn

g 
th

uộ
c 

Th
an

h 
tra

 
C

hí
nh

 p
hủ

 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 6
5/

20
08

/N
Đ

-C
P

ng
ày

 2
0/

5/
20

08
 c
ủa

 C
hí

nh
 

ph
ủ 

qu
y 

đị
nh

 
ch
ức

 
nă

ng
, 

nh
iệ

m
 v
ụ,

 q
uy
ền

 h
ạn

 v
à 

cơ
 

cấ
u 

tổ
 c

hứ
c 

củ
a 

Th
an

h 
tra

 
C

hí
nh

 p
hủ

 

05
/5

/2
00

8 



 

 78
 

78

  
78 CÔNG BÁO/Số 577 + 578/Ngày 21-7-2019 

ST
T

 
T

ên
 lo
ại

  
vă

n 
bả

n 

Số
, k

ý 
hi
ệu

;  
ng

ày
 th

án
g 

nă
m

  
ba

n 
hà

nh
 v
ăn

 b
ản

; 
T

ên
 g
ọi

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản

 
L

ý 
do

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c,
  

ng
ưn

g 
hi
ệu

 lự
c 

N
gà

y 
hế

t h
iệ

u 
lự

c,
 n

gư
ng

 
hi
ệu

 lự
c 

T
hô

ng
 tư

 

1 
Th

ôn
g 

tư
 

Số
 0

1/
20

09
/T

T-
TT

C
P

ng
ày

 1
5/

12
/2

00
9 

Q
uy

 đ
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cá
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 c
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 c
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 c
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 c
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 d
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 d
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 c
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 C
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bạ
ch

 tà
i s
ản

, t
hu

 n
hậ

p 
 

16
/1

2/
20

13
 

5 
Th
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a 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
01

/2
01

6/
TT

-
TT

C
P 

ng
ày

 0
6/

10
/2

01
6 

củ
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